
KẾ HOẠCH ÔN TẬP PHẦN ĐIỆN
Chương I: MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN

Chủ đề 1: MẠCH ĐIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG

A. Tóm tắt lý thuyết: Ta thường gặp 2 trường hợp sau:

1. Trường hợp 1: Mạch điện có điện trở, nút vào và ra xác định, nhưng các khóa K thay nhau đóng mở ta cũng được các sơ đồ tương đương. Để có sơ đồ tương đương ta làm như sau:


- Nếu khóa K nào mở thì ta bỏ hẳn tất cả các thứ nối tiếp với khóa K về cả hai phía.


- Nếu khóa K nào đóng thì ta chập 2 nút về 2 bên khóa K với nhau thành 1 điểm.


- Xác định xem trong mạch có mấy điểm điện thế.


- Tìm các thành phần song song nhau, các thành phần nối tiếp nhau và vẽ sơ đồ tương đương.

2. Trường hợp 2: Mạch điện gồm một số điện trở xác định nhưng khi ta tray đổi hai nút vào và ra của dòng mạch chính thì ta được các sơ đồ tương đương khác nhau.

B. Ví dụ áp dụng

	Phương pháp


* Khi tính điện trở của đoạn mạch cần vẽ lại sơ đồ mắc điện trở trong mạch theo qui tắc chập các điểm có cùng điện thế. Để vẽ lại sơ đồ mạch điện ta thực hiện theo các bước sau :

Bước 1 : Đặt tên cho các điểm nút trong mạch điện.

Bước 2 : Xác định các điểm có cùng điện thế. Các điểm có cùng điện thế là các điểm sau đây :

+ Các điểm được nối với nhau bằng dây dẫn và ampe kế có điện trở rất nhỏ có thể bỏ qua.

+ Các điểm đối xứng với nhau qua trục đối xứng của mạch. Trục đối xứng là đường thẳng hoặc mặt phẳng đi qua điểm vào và điểm ra của mạch điện, chia mạch điện thành hai nửa đối xứng.

Bước 3 : Xác định điểm đầu và điểm cuối của mạch điện.

Bước 4 : Liệt kê các điểm nút của mạch điện theo hàng ngang theo thứ tự các nút trong mạch điện ban đầu, điểm đầu và điểm cuối của mạch điện để ở hai đầu của dãy hàng ngang, mỗi điểm nút được thay thế bằng một dấu chấm, những điểm nút có cùng điện thế thì chỉ dùng một chấm điểm chung và dưới chấm điểm đó có ghi tên các nút trùng nhau.

Bước 5 : lần lượt từng điện trở nằm giữa hai điềm nào thì đặt các điện trở vào giữa hai điểm đó.


* Sau khi vẽ lại sơ đồ mạch điện ta tiến hành đọc mạch điện và áp dụng các công thức của đoạn mạch nối tiếp và song song để giải bài toán theo các yêu cầu của đề bài.


BÀI TẬP MẪU

	[image: image1052.emf]Bài 1 . Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 

R1 = R2 = 2Ω ; R3 = R4 = R5 = R6 = 4Ω. 

Điện trở của các ampe kế nhỏ không đáng kể.


a) Tính RAB


b) Cho UAB = 12V. Tính cường độ dòng 

điện qua  các điện trở và số chỉ các ampe kế.


Phân tích và hướng dẫn giải :

Bước 1: Đặt tên cho các điểm nút A, B, C, D, E, F , H như hình vẽ

Bước 2: Xác định điểm có cùng điện thế: VC = VD = VE = VB
Bước 3: Xác định điểm đầu mạch điện : A và điểm cuối của mạch điện (B, C, D, E).

Bước 4: Liệt kê các điểm nút của mạch điện theo hàng ngang 
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Bước 5: Lần lượt đặt từng điện trở nằm giữa hai 

điểm nào thì đặt các điện trở vào giữa hai điểm đó. Cụ thể: 

Điện trở R1 nằm giữa hai điểm A và F; 

Điện trở R2 nằm giữa hai điểm F và H; 

Điện trở R3 nằm giữa hai điểm H và B;

Điện trở R4 nằm giữa hai điểm A và C (cũng là nằm giữa A và B); 

Điện trở R5 nằm giữa hai điểm F và D ( cũng là nằm giữa F và B )
Điện trở R6 nằm giữa hai điểm H và E ( cũng là nằm giữa H và B )

Từ sơ đồ mạch điện vẽ lại ta dễ dàng xác định được sơ đồ mắc:
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 a) Khi đó ta dể dàng tính được điện trở tương đương mạch điện như sau:
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Ta có: [image: image11.png]



Tại nút D ta có: [image: image13.png]+1.5=4,54




Tại nút E ta có: [image: image15.png]
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Bài 2. Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết UAB = 6 V; R1 = R2 = R3 = R4 = 2Ω; R5 = R6 = 1Ω; R7 = 4Ω. Điện trở của vôn kế rất lớn, điện trở của các ampe kế nhỏ không đáng kể.

a) Tính RAB. Xác định cường độ dòng điện qua các điện trở.

b) Tìm số chỉ các ampe kế và vôn kế.


Phân tích và hướng dẫn giải:

Đây là một bài tập về mạch cầu nhưng mới nhìn vào sơ đồ này, học sinh sẽ không xác định được sơ đồ mắc các điện trở, do vậy, công việc đầu tiên để giải bài toán là vẽ lại sơ đồ mắc các điện trở bằng cách chập các điểm có cùng điện thế với nhau.
Bước 1: Đặt tên cho các điểm nút A, M, N, P, Q, F, H, K, B như hình vẽ.
Bước 2: Xác định các điểm có cùng điện thế : VA = VP; VN = VF = Vq; Vh = VK = VB
Do vôn kế có điện trở rất lớn nên có thể tạm bỏ đoạn mạch FH khi vẽ lại sơ đồ 

Bước 3: Xác định điểm đầu mạch điện: A; và điểm cuối của mạch điện (B,K,H) 
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Bước 4: Liệt kê các điểm nút của mạch điện theo hàng ngang:

Bước 5: Lần lượt từng điện trở nằm giữa hai điểm nào thì đặt các điện trở vào giữa hai điểm đó, cụ thể:
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Điện trở R1 nằm giữa hai điểm A và M
Điện trở R2 nằm giữa hai điểm M và N
Điện trở R3 nằm giữa hai điểm N và P
Điện trở R4 nằm giữa hai điểm P và Q
Điện trở (R5 nối tiếp R6) nằm giữa hai điểm Q và H (cũng là nằm giữa Q và B )
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Điện trở R7 nằm giữa hai điểm M và K ( cũng là nằm giữa M và B )
Từ hình vẽ ta thấy đoạn mạch MN ( chứa điện trở R2 ) chung cho cả đoạn mạch AMN và đoạn mạch MNB, do đó đoạn mạch MN là cầu. Từ đó ta vẽ lại theo sơ đồ mạch cầu được: 
Đến đây ta có sơ đồ mạch cầu quen thuộc, dựa vào số liệu đầu bài ta có tỉ số:
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Cách giải 1:

Vì VM = VN, chập hai điểm M và N ta có sơ đồ mắc: [image: image18.png][R; #/R; // R Int[R- // (RsntR4)]




a) Khi đó ta dể dàng tính được điện trở tương đương mạch điện như sau:
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b) Tại nút P ta có: IA1 = I3 + I4 =1 + 1 = 2A
Tại nút Q ta có: IA2 = I5 – I4 = 2-1 = 1A
Chập M,N khi đó vôn kế mắc song song R7 nên ta có: UV = U7 = 4V.
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*Cách giải 2:

Vì I2 = 0A ta tháo R2  ra khỏi mạch điện, mạch điện vẽ lại: 

a) Khi đó ta dể dàng tính được điện trở tương đương mạch điện như sau:
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b) Tại nút P ta có: IA1 = I3 + I4 = 1 + 1 = 2A 
Tại nút Q ta có: IA2 = I5 – I4 = 2 – 1 = 1A
Chập M,N khi đó vôn kế mắc song song R7 nên ta có: UV = U7 = I7.R7 = 4V

	Bài 3. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB như hình vẽ. Cho R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, R4 = 6Ω, điện trở các dây nối không đáng kể. Khi: 
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	a) K1, K2 mở.

c) K1 đóng, K2 mở. 
	b) K1 mở, K2 đóng.

d) K1, K2 đóng.
	


Phân tích và hướng dẫn giải:
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a) K1, K2 mở

R1 và R2 mắc song song với đoạn dây dẫn AN, điện trở của đoạn dây dẫn AN coi như bằng không nên điện trở tương đương của R1, R2 với đoạn dây AN cũng bằng không. Mạch AB chỉ còn điện trở R4.
Vậy điện trở tương đương của đoạn mạch là: RAB = R4 = 6Ω
b) K1 đóng, K2 mở
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Tương tự như câu trên dòng điện qua AN rồi phân nhánh qua
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c) K1 mở, K2 đóng.
Do dây nối MB nên R1, R2 không còn mắc song song với dây AN nữa.
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- Lúc này mạch có: R1 // R2 // R4
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d) K1, K2 đóng.
Mạch điện được vẽ lại như hình bên. 

Từ hình ta có: R1 // R2 // R3 // R4 

[image: image34.png]
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	Bài 4. Cho mạch điện như hình vẽ. Cho R1 = 45Ω; R2 = 90Ω; R3 = 15Ω; R4 là một điện trở thay đổi được. Hiệu điện thế UAB không đổi. Bỏ qua điện trở của ampe kế và khóa K.

a) Khóa K mở, điều chỉnh R4 = 24Ω thì ampe kế chỉ 0,9A. Tính hiệu điện thế UAB.

b) Điều chỉnh R4 đến một giá trị sao cho dù đóng hay mở khóa K thì số chỉ của ampe kế vẫn không đổi. Xác định giá trị R4 lúc này.
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Phân tích và hướng dẫn giải:
a) Tính hiệu điện thế UAB
· UAB = IA.R13 = I3(R1 + R3) = 0,9.60 = 54V

I2 = UAD/R2 = 54/90 = 0,6A

· I = I4 = I2 + I3 = 0,6 + 0,9 = 1,5A
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· UAB = I.RAB = 1,5.60 = 90V

b) Tính độ lớn của R4
· K mở, ta có:
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· [image: image1066.wmf]12121

11

12121212

1

.

2

UUUUR

U

UUUU

RRRRRRRR

+

Û===Þ=Þ=

+++

K đóng, vẽ lại mạch điện bằng cách chập C với B, từ hình vẽ ta có
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Giả thiết IA = I’A ( (1) = (2) hay [image: image45.png]Ll ORy
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Giải phương trình được nghiệm: R4 = 45Ω và R4 = - 18 (loại nghiệm âm). Vậy: R4 = 45Ω

C. Bài tập áp dụng

	Bài 1: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ 1:
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Tính: Rtđ=? Và các cường độ dòng điện qua các điện trở trong các trường hợp sau:

a, K1; K2 cùng mở

b, K1 mở; K2 đóng

c, K1 đóng; K2 mở

d, K1; K2 cùng đóng
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	Bài 2: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ 2:
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Tính RAB =? Khi:

a, K1 đóng; K2 mở

b, K1 mở; K2 đóng

c, K1; K2 cùng đóng
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	Bài 3: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ 3:
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. Hãy vẽ sơ đồ tương đương để tính:

a, RAB=?

[image: image1069.png]


b, RAC=?

c, RBC=?
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	Bài 4: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ 4:
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Tính: RMN=? Khi

a, K1; K2 cùng mở

b, K1 mở; K2 đóng

c, K1 đóng; K2 mở

d, K1; K2 cùng đóng
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	Bài 5: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ 5:
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. Hãy vẽ sơ đồ tương đương để tính:

a, RAB=?    b, RAC=?    c, RAD=?

d, RCB=?    e, RCD=?
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Bài 6: Cho sơ đồ mạch điện như hình 6:
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. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB khi:

a, K1; K2 cùng mở

b, K1 mở; K2 đóng

c, K1 đóng; K2 mở

d, K1; K2 cùng đóng
	

	Bài 7: Cho mạch điện có sơ đồ như hình [image: image1073.png]


vẽ biết: R1 = 6Ω; R2 = 4Ω; R3=12Ω; R4 = 7Ω

R5 = 5Ω; U = 12V. Bỏ qua điện trở của các khóa K. Tính cường độ dòng diện qua mỗi điện trở khi:

a/ K1, K2 mở; K3, K4 đóng.

b/ K1, K3 mở; K2, K4 đóng

c/ K1, K4 mở; K3, K2 đóng

d/ K3, K2 mở; K1, K4 đóng

e/ K4, K2 mở; K3, K1 đóng

f/ K1 mở; K2, K3, K4 đóng

g/ K2 mở; K1, K3, K4 đóng

h/ K3 mở; K2, K1, K4 đóng

k/ K4 mở; K2, K3, K1 đóng
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	Bài 8: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ biết:

R1 =  R2 = 10Ω

R3 =  R4 = 20Ω

R5 = R6 = 12Ω

R4 = 4Ω; U = 12V

Tính cường độ dòng diện qua 

mỗi điện trở 
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	Bài 9: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ biết: R1 =  R2 = R3 = 5Ω; R5 = 10Ω; R6 = 12Ω; R7 = R8 = R9 = 8Ω; U = 12V

Bỏ qua điện trở của các khóa k và điện trở của ampe kế.

a/ Khi K1, K2 đều mở, ampe kế chỉ 
[image: image53.wmf]A
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. Tính điện trở R4.

b/ Khi K1 đóng, K2 mở ampe kế chỉ bao nhiêu?

c/ Khi K1 mở, K2 đóng ampe kế chỉ bao nhiêu?

d/ Khi K1, K2 cùng đóng ampe kế chỉ bao nhiêu?
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Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R2 = 2Ω ; R3 = R4 = R5 = R6 = 4Ω. Điện trở của các ampe kế nhỏ không đáng kể.


a) Tính RAB 

b) Cho UAB = 12V. Tính cường độ dòng điện qua  các điện trở và số chỉ các ampe kế.
[image: image1077.png]Ry R




Bài 11: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB như hình vẽ. Cho R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, R4 = 6Ω, điện trở các dây nối không đáng kể. Khi:
a) K1, K2 mở. 

b) K1 mở, K2 đóng.

c) K1 đóng, K2 mở.

d) K1, K2 đóng.[image: image1078.jpg]



Bài 12. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết UAB = 90V, R1 = 40Ω; R2 = 90Ω; R4 = 20Ω; R3 là một biến trở. Bỏ qua điện trở của ampe kế, khóa K và dây nối.
a) Cho R3 = 30Ω tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và số chỉ của ampe kế trong hai trường hợp :
+ Khóa K mở. + Khóa K đóng.
b) Tính R3 để số chỉ của ampe kế khi K đóng cũng như khi K ngắt là bằng nhau.
[image: image1079.jpg]


Bài 13. Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 2Ω; R2 = 3Ω; R3 = 4Ω;
RX là biến trở, hiệu điện thế UAB = 18V ( bỏ qua điện trở của dây nối, và ampe kế)
1. Khi k đóng:
a) RX = 40 tính RAB
b) [image: image1080.jpg]


điều chỉnh RX sao cho ampe kế chỉ 3A. Tính RX khi đó.
2. Khi k mở: RX = 5Ω, xác định UCD khi đó.
Bài 14. Cho mạch điện như hình vẽ
U = 12V, bỏ qua điện trở của các ampe kế, khóa k và dây nối.
· Khi k1 mở, k2 đóng, ampe kế A2 chỉ 0,2A.
· [image: image1081.jpg]Ry
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Khi k1 đóng, k2 mở, ampe kế A1 chỉ 0,3A.
· k1,k2 đều đóng, ampe kế A chỉ 0,6A. Tính R1; R2; R3 và số chỉ của ampe kế A1, A2 khi đó
Bài 15: Cho mạch điện như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là 20V luôn không đổi. 

Biết R1 = 3
[image: image54.wmf]W

, R2 = R4 = R5 = 2
[image: image55.wmf]W

, R3 = 1
[image: image56.wmf]W

.Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể.

1. Khi khoá K mở. Tính:

a) Điện trở tương đương của cả mạch.

b) Số chỉ của ampe kế.

2. Thay điện trở R2 và R4 lần lượt bằng điện trở Rx và Ry, khi khoá  K đóng và mở ampe kế đều chỉ 1A. Tính giá trị của điện trở Rx và Ry trong trường hợp này.

[image: image1082.png]


Bài 16. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết : UAB = 6V không đổi, R1 =8
[image: image57.wmf]W

, R2 = R3 = 4
[image: image58.wmf]W

; R4 = 6
[image: image59.wmf]W

. Bỏ qua điện trở của ampe kế, của khóa K và của dây dẫn. 
a, Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và tính số chỉ của ampe kế trong cả hai trường hợp K đóng và K mở.

[image: image1083.jpg]R R
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b, Thay khóa K bởi điện trở R5 . Tính giá trị của R5 để cường độ dòng điện qua R2 bằng không.

Bài 17. Cho mạch điện như hình vẽ. 

Biết R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 10
[image: image60.wmf]W

. Điện trở ampe kế không đáng kể. Tìm RAB?

[image: image1084.png]


Bài 18. Cho mạch điện có dạng như hình vẽ 

R1= 2, R2 = R3 = 6, R4 = 8, R5=18

Tìm RAB?
Chủ đề 2: BÀI TOÁN CHIA DÒNG (mạch song song)
A- Tóm tắt lý thuyết:
Ghi nhớ: Để giải bài toán chia dòng, ta vận dụng định luật ôm cho các điện trở ghép song song và các công thức dẫn suất tương đương.

Bài toán: Cho mạch điện gồm n điện trở 
[image: image61.wmf]123
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 mắc song song với nhau. Tính các cường độ dòng điện chạy qua các điện trở;
Giải:

1, Trường hợp 1:  Xét n = 2 (mạch gồm R1//R2)

Nếu mạch song song chỉ gồm 2 nhánh R1//R2 ta có thể tìm các dòng theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Giải hệ phương trình:   
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Cách 2: (Cách giải nhanh)

- Vì R1//R2   => 
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(Vì mạch chỉ có R1//R2)
- Theo định luật ôm ta có:
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- Vậy: 
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Tương tự: 
[image: image66.wmf]1

2

12

R

II

RR

=

+


2, Trường hợp 2:  Xét với 
[image: image67.wmf]n>2 ta có:

- Vì R1//R2//R3//………//Rn nên theo định luật ôm ta có:
U1=U2=U3=…………=Un. Từ dòng mạch chính ta có:

[image: image68.wmf]1

11

1111

tdtd

RR

U

U

IIII

RRRR

===Þ=


- Tương tự ta có: 
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* Chú ý: Định lý về Nút (Định lý Nút)
	Cho mạch điện như hình vẽ: Ta tạm quy ước chiều dòng điện chạy qua các điện trở có chiều như hình vẽ:
- Xét tại nút A ta có:  I=I1+I3

- Xét tại nút M ta có:  I2=I1+I5

- Xét tại nút N ta có:  I3=I4+I5

- Xét tại nút B ta có:  I=I2+I4
	


B- Bài tập áp dụng:
Bài 1: Cho mạch điện gồm 4 điện trở mắc song song với nhau:

a, Biết: 
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b, Biết 
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. Tính: 
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Giải: 

a, Biết: 
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. Tính: 
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 Cách 1: (Dùng định luật ôm)

- Vì R1//R2//R3//R4 
[image: image76.wmf]1234
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- Theo định luật ôm: 
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- Vì: 
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- Vậy: 
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Cách 2: Dùng bài toán chia dòng: (Phép chia tỉ lệ nghịch)

- Vì: 
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- Vậy: 
[image: image82.wmf]3
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Cách 3: (Chọn dòng bé nhất)
- Vì: 
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- Theo giải thiết: 
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- Mà: I=I1+I2+I3+I4=6I4+3I4+2I4+I4=12I4 
[image: image86.wmf]44
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b, Biết 
[image: image87.wmf]1234
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. Tính: 
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Giải:   Sử dụng cách 3: (Chọn ẩn là I1)

Ta có: I2=2I1;
I3=3I1;
I4=4I1
Mà: 
[image: image89.wmf]1234111111
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Do đó: 
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* Chú ý: Ta có thể chọn bất kỳ dòng nào làm ẩn

==================================================================
Chủ đề 3: BÀI TOÁN CHIA THẾ - PHÉP CHIA TỈ LỆ THUẬN (Đoạn mạch nối tiếp)
A. Tóm tắt lý thuyết:

1. Bài toán: Xét đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp vào nguồn có HĐT U. Tính HĐT giữa hai đầu các điện trở:

Giải:

a, Cách 1: (Dùng định luật ôm)

- Vì R1 nt R2  nt R3 nt………nt Rn => Rtđ= R1+R2+R3+………+ Rn
- Mà: 
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- Ta có: I1=I2=……..=In
- Vậy: 
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Tương tự: 
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b, Cách 2: (Sử dụng phép chia tỷ lệ thuận)

- Vì R1 nt R2  nt R3 nt………nt Rn => I1=I2=……..=In
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Vậy: 
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2. Chú ý: Công thức cộng thế:

- Nếu A; B; C là 3 điểm bất kỳ trong mạch điện ta có:

UAB=UAC+UCB;
UAB=-UBA;
UAC=-UCA;
UBC=-UCB
B- Bài tập áp dụng
Bài 1: Cho mạch điện gồm 3 điện trở mắc nối tiếp (R1 nt R2  nt R3) với nhau và mắc vào nguồn có HĐT U=11V. Biết R1 = 2R2 = 3R3. Tìm: U1; U2; U3 =?

Giải:

Cách 1: Theo định luật ôm

- Ta có: R1 = 3R3;
R2 = 1,5R3
- Vì R1 nt R2  nt R3
=> Rtđ= R1+R2+R3=3R3+1,5R3+R3=5,5R3
- Theo định luật ôm ta có:
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- Mà: 
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Dóđó: 
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Cách 2: (Dùng phép chia thế - Chia tỷ lệ thuận)

- Ta có: R1 = 3R3;
R2 = 1,5R3
- Vì R1 nt R2  nt R3
=> 
[image: image99.wmf]123
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	Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết
R3 = 2R1; Vôn kế V1 chỉ 10V; Vôn kế V2 chỉ 12V; 
Tính UAB=?

Giải:

- Mạch điện có thể vẽ lại như sau:
	

	[image: image1087.jpg]R,

C R,



- Vì R1 nt R2  nt R3
=> 
[image: image102.wmf]123
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- Do: R3 = 2R1 => U3=2U1       (1)

- Theo giả thiết ta có:

                UV1=U1+U2=10

                UV1=U2+U3=12

[image: image1088.jpg]


=> U3-U1=2
[image: image103.wmf]31
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Vậy: UAB=U1+U2+U3=2+4+8=14V
	

	Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ: 

a, Biết: 
[image: image104.wmf]1234

56

1;2;3;4;

2;1;42

AB

RRRR

RRUV

=W=W=W=W

ì

í

=W=W=

î


Tính: 
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b, Biết: 
[image: image106.wmf]123456

233;2;1

MP

RRRRRRUV

===W===

. 

Tính: UAB=?
	


Giải:

a,Tính: 
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 Cách 1: (Dùng công thức cộng thế).

- Tính I1; I4.

- Vì R1 nt R2  nt R3
=> 
[image: image108.wmf]123
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- Mà: 
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- Tương tự: 
[image: image111.wmf]4456
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- Ta có: 
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(Dấu trừ chứng tỏ điểm N có điện thế vao hơn điểm P: UNP= - UPN=3V)

Cách 2: (Chia thế - Chia tỉ lệ thuận)

- Vì R1 nt R2  nt R3
=> 
[image: image114.wmf]123
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       Do đó:    
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- Tương tự với nhánh dưới:

             
[image: image118.wmf]5
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- Ta có:       
[image: image119.wmf]14
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b, Biết: 
[image: image121.wmf]123456
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. Tính: UAB=?

Ta quy U1; U4 theo UAB. Từ đó tính được UMP theo UAB => UAB=?

- Ta có:  
[image: image122.wmf]123
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- Vì R1 nt R2  nt R3 => Rtđ=R1 + R2  + R3 =3R3 +1,5R3 +R3 =5,5R3
- Vì: =>
[image: image123.wmf]123
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- Tương tự với nhánh dưới R4 nt R5  nt R6    => R4 + R5  + R6 = 2R6 +2R6 +R6 =5R6         
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- Mặt khác:    
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(Dấu trừ chứng tỏ điểm B có điện thế cao hơn điểm A hay cực dương của nguồn nằm ở vị trí điểm B)
Chương II: MẠCH ĐIỆN CÓ AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ

DẠNG 1: TÌM SỐ CHỈ AMPE KẾ

	* Phương pháp tìm số chỉ ampe kế :

Để tìm được số chỉ ampe kế ta sử dụng qui tắt nút: Ivào = Ira

Ta cần chọn chiều dòng điện và kí hiệu trên hình vẽ, nếu tìm ra giá trị IA > 0 thì ta kết luận dòng điện qua ampe kế có chiều như đã chọn , nếu tìm ra giá trị IA < 0 thì ta kết luận cường độ dòng điện qua ampe kế bằng |IA| và có chiều ngược với chiều đã chọn.

Nếu đề bài cho ampe kế lý tưởng ta coi ampe kế như đoạn dây dẫn và chập hai đầu dây của ampe kế lại (xem ampe kế như một đoạn dây dẫn).

Nếu đề bài cho ampe kế có điện trở khác không ta coi ampe kế như một điện trở RA và tiến hành tính toán bình thường (với 
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BÀI TẬP MẪU

	Bài 1. Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; 

R3 =12Ω; R4 là biến trở, U = 12V. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối.

· a, Điều chỉnh cho R4 = 12Ω. Xác định chiều và cường độ dòng điện qua ampe kế.
· b, Điều chỉnh cho R4 = 6Ω. Xác định chiều và cường độ dòng điện qua ampe kế.
c, Điều chỉnh cho R4 = 8Ω. Xác định chiều và cường độ dòng điện qua ampe kế.
d, Điều chỉnh cho R4 sao cho dòng điện qua ampe kế có cường độ 0,2A. Tính giá trị của ra vào mạch điện lúc đó.
	[image: image129.png]





Phân tích và hướng dẫn giải:

· a, Giả sử chiều dòng điện như hình vẽ, chập M,N :
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Tại nút M ta có : 
[image: image137.wmf](
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Vậy ampe kế chỉ 0,1A và dòng điện qua ampe kế có chiều từ N đến M (Ngược chiều với chiều dòng điện đã giả sử)

b, Giả sử chiều dòng điện như hình vẽ ( hình vẽ câu a), chập M, N ta có : 
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Tại nút M ta có : 
[image: image144.wmf](
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Vậy ampe kế chỉ 0,08A và dòng điện qua ampe kế có chiều từ M đến N (cùng chiều với chiều dòng điện đã giả sử)

c, Ta có: 
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Mạch cân bằng =>  
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d, Ampe kế chỉ 0,2A có hai trường hợp: 

d1) Dòng điện có chiều từ M đến N: ( hình vẽ câu a)

tại nút M ta có : 
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ta lại có : 
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thay (1) vào (2) ta có : 
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tại nút N ta có : 
[image: image152.wmf](
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d2) Dòng điện có chiều từ N đến M

tại nút M ta có : 
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ta lại có : 
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thay (1) vào (2) ta có : 
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từ (1) 
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tại nút N ta có: 
[image: image158.wmf](
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	Bài 2. Cho mạch điện như hình vẽ: U =24V, R1 = 12Ω; 

R2 = 9Ω; R4 = 6Ω; R3 là biến trở. Điện trở dây nối và ampe kế không đáng kể, Cho R3 =6  . Tìm cường độ dòng điện chạy qua các điện trở R1 và R3 và số chỉ ampe kế.
	[image: image159.png]





Phân tích và hướng dẫn giải:

	Cường độ dòng điện chạy qua các điện trở và ampe kế:
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	 [image: image165.png]




	Bài 3. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết UAB = 36V không đổi. R1 là biến trở; R2 = 12; R4 = 24;

R5 = 8; điện trở của ampe kế và dây nối rất nhỏ.

· 1. Cho R1 = 6:
· a) K mở: ampe kế chỉ 1,125A. Tính điện trở R3.
· b) K đóng: Tìm số chỉ ampe kế và chiều dòng điện qua ampe kế.
2. K đóng:

· a) Tìm R1 để ampe kế chỉ 1A.
· b) Cho R1 = 8. Mắc thêm Rx song song với R5. Để ampe kế chỉ 0,9A thì Rx bằng bao nhiêu?
	[image: image166.png]Rs







Phân tích và hướng dẫn giải:

1. Cho R1 =6

a) K mở: Tìm R3

	R4 không hoạt động, điện trở ampe kế rất nhỏ: 

chập M, N lại. Mạch điện vẽ lại

IA = I5 = 1,125A

U35 = U3 = U5 = I5.R5 = 1,125.8 = 9(V)

U12= U - U35 = 36 – 9 = 27(V)
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Tại nút M ta có: 
[image: image168.wmf]325

1,51,1250,375()

IIIA

=-=-=


	[image: image169.png]‘LU

Rs



 



[image: image170.wmf]3

3

3

9

24()

0,375

U

R

I

===W


· b. K đóng: Tìm số chỉ ampe kế

	Giả sử dòng điện qua ampe kế có chiều từ M đến N.

chập M,N lại. Mạch điện vẽ lại:

Rtđ =R1 + R24 + R35=
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Tại nút M ta có : 
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Vậy ampe kế chủ 0,75A và dòng điện qua ampe kế có chiều từ M đến N.

2. K đóng :

a, Tìm R1 để ampe kế chỉ 1A

	Chập M, N lại. Mạch điện vẽ lại :

Tại nút C ta có : I1 = I2 + I4
Mặt khác 
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Rtđ
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Từ (1) và (2) ta có : 
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Vậy ampe kế chỉ 0,9A khi đó dòng điện qua amke kế có chiều từ M đến N.

Tại nút M ta có 
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[image: image1089.png]


b) R1 = 8Ω. Mắc thêm Rx song song với R5 . Tìm Rx để ampe kế chỉ 0,9A 

- Chập M,N lại. Mạch điện vẽ lại: 
“Ở bài toán này đề bài chỉ cho số chỉ mà không cho chiều dòng điện qua ampe kế do đó ta cần biện luận để xác định chiều dòng điện qua ampe kế. Khi đã biện luận được chiều dòng điện qua ampe kế thì việc xác định giá trị Rx trở nên đơn giản bằng phương pháp chọn ẩn dòng điện. Để cho quá trình giải thuận tiệ hơn ta xem  R5x là điện trở tương đương của R5 và Rx’’
Tại nút C ta có
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 Mặt khác: 
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Từ (1) và (2) ta có: 
[image: image194.wmf]1444
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Vậy ampe kế chỉ 0,9A khi đó dòng điện qua ampe kế có chiều từ M đến N.
Tại nút M ta có: 
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Ta lại có: 
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Từ (1), (2) và (3) ta có: 
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Tại nút N ta có: 
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Ta có: 
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Vậy ampe kế kế chỉ 0,9A khi 
[image: image203.wmf]12
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DẠNG 2: TÌM SỐ CHỈ VÔN KẾ
	* Phương pháp tìm số chỉ vôn kế:
Để tìm được số chỉ vôn kế ta sử dụng qui tắc cộng điện thế: 
[image: image204.wmf]ABAM
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Ta chọn chọn chiều dòng điện và kí hiệu chiều dòng điện trên hình vẽ.

+ Nếu UAM (UMB )cùng chiều dòng điện thì thay giá trị 
[image: image205.wmf](
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+ Nếu 
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ngược chiều dòng điện thì thay giá trị 
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Nếu tìm ra giá trị 
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 thì ta kết luận số chỉ vôn kế là UAB và cực dương mắc vào điểm A.

Nếu tìm ra giá trị 
[image: image209.wmf]AB
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 thì ta kết luận số chỉ vôn kế là
[image: image210.wmf]AB
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 và cực dương mắc vào điểm B.

Nếu đề bài cho vôn kế lý tưởng ta sẽ gở bỏ vôn kế ra khỏi mạch điện và vẽ lại mạch điện mới.

Nếu đề bài cho vôn kế có điện trở xác định ta coi vôn kế như một điện trở 
[image: image211.wmf]v
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BÀI TẬP MẪU
	Bài 1. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 4Ω,

R2 = 8 Ω, R4 = 6 Ω. Điện trở của vôn kế rất lớn. Hiệu điện thế giữa hai đầu AB luôn được duy trì 6V.

a) Điều chỉnh cho R3= 2 Ω. Xác định số chỉ của vôn kế và chỉ rõ chốt dương vôn kế mắc vào điểm nào.

b) Điều chỉnh cho R3 = 9 Ω. Xác định số chỉ của vôn kế và chỉ rõ chốt dương vôn kế mắc vào điểm nào.

c) Điều chỉnh R3 sao cho vôn kế chỉ 0V . Xác định giá trị của R3 tham gia vào mạch điện lúc đó.

d) Điều chỉnh R3 sao cho vôn kế chỉ 1V. Xác định giá trị của R3 tham gia vào mạch điện lúc đó.
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Phân tích và hướng dẫn giải:
a)  Ta có:
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[image: image215.wmf]13
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Vậy vôn kế chỉ 0,5V và cực dương vôn kế mắc vào điểm D, cực âm vôn kế mắc vào điểm C.

( Ta có thể chèn điểm B giữa C và D để tìm số chỉ vôn kế: 
[image: image216.wmf])
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b) 
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[image: image219.wmf]13
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Vậy vôn kế chỉ 1,6V và cực dương vôn kế mắc vào điểm C, cực âm vôn kế mắc vào điểm D.

( Ta có thể chèn điểm B giữa C và D để tìm số chỉ vôn kế: 
[image: image220.wmf])
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c) Ta có IA = 0 -> Mạch cầu cân bằng 
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d) Vôn kế chỉ 1V có hai trường hợp :

d1) Trường hợp 
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d2) Trường hợp 
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U1V

=



[image: image225.wmf]1212

121111

1212

3131

3

4

344433

43

6

0,50,5.42

48

211

51.6

615;11,2

65

DCDAD

A

C

C

UU

IAIUIRV

RRR

UUUUUUUUV

U

U

UUUUVIAIR

RI

=====Þ===

++

=+=-+Þ=-=-=

=+Þ=-=====Þ===W


	Bài 2. Cho mạch điện như hình vẽ: U =24V; R1 = 12 Ω; R2 = 9 Ω; R4 = 6Ω; R3 là biến trở. Bỏ qua điện trở dây nối, vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Tìm R3 để số chỉ vôn kế là 16V. Nếu di chuyển con chạy để tăng R3 lên thì số chỉ của vôn kế thay đổi như thế nào


	[image: image1091.png]





Phân tích và hướng dẫn giải:
a) Tìm R3 để số chỉ của vôn kế là 16V
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b) Khi R3 tăng thì điện trở của mạch điện tăng
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Vậy số chỉ của vôn kế tăng khi R3 tăng.
	[image: image1092.png]


Bài 3. Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện không đổi là 180 V, R1= 2000 Ω, R2= 3000 Ω, vôn kế có điện trở Rv.

a) Khi mắc vôn kế song song với R1, vôn kế chỉ 60V. 
Hãy xác định cường độ dòng điện qua các điện trở R1 và R2.

     b) Khi mắc vôn kế song song với điện trở R1, vôn kế chỉ bao nhiêu?
	


Phân tích và hướng dẫn giải:

a) Cường độ dòng điện qua điện trở 
[image: image234.wmf]1
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Cường độ dòng điện qua điện trở 
[image: image235.wmf]2
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b)  Điện trở RV của vôn kế:

Ở trường hợp a: 
[image: image236.wmf]r

vv21v

r

60

R vói IIIR6000()

0,040,03

U

I

==-Þ==W

-


Điện trở tương đương của đoạn mạch có vôn kế song song R2: 
[image: image237.wmf]2
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Từ 
[image: image238.wmf]1v21v

RRUU90V

2

U

==>===


Vậy số chỉ của vôn kế là :
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	Bài 4. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết UAB = 10V; R1 = 2Ω; RA = 0Ω ; RV vô cùng lớn ; RMN = 6Ω. Con chạy đặt ở vị trí nào thì ampe kế chỉ 1A. Lúc này vôn kế chỉ bao nhiêu?

	[image: image1093.jpg]





Phân tích và hướng dẫn giải:
*Vì điện trở của ampe kế RA = 0 nên:


[image: image240.wmf]ACAD111
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( Ampe kế chỉ dòng qua R1 )
*Gọi điện trở phần MD là x thì:


[image: image241.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image242.wmf]1
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[image: image243.wmf]2
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Vậy con chạy phải đặt ở vị trí chia MN thành hai phần MD có giá trị 2Ω và DN có giá trị 4 Ω. Lúc này vôn kế chỉ 8V ( Vôn kế đo UDN )

	Bài 5. Cho mạch điện như hình vẽ.Các điện trở trong mạch có cùng giá trị. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu A và B có giá trị không đổi là U. Mắc giữa M và N một vôn kế lý tưởng thì vôn kế chỉ 12V.

a)
Tìm giá trị U.

b)
Thay vôn kế bởi ampe kế lý tưởng thì ampe kế chỉ 1,0 A. Tính giá trị của mỗi điện trở.
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	Phân tích và hướng dẫn giải : 

a)Khi mắc vôn kế vào M và N, mạch có dạng :
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 Khi đó vôn kế chỉ : 
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	[image: image249.png]





	b) Khi mắc am kế vào M và N, mạch có dạng :
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Khi đó ampe kế chỉ : 
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Với : 
[image: image253.wmf]5
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Vậy : 
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	[image: image255.png]





BÀI TẬP ÁP DỤNG 

	Bài 1. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết bóng đèn Đ  có ghi 
[image: image256.wmf]134
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a) Đèn sáng bình thường, nối một vôn kế có điện

  trở vô cùng lớn vào E và F.  Tìm số chỉ vôn kế và 
[image: image257.wmf]AB

U

?

b) Coi 
[image: image258.wmf]AB

U

 không đổi, nối một ampe kế có điện trở rất nhỏ vào điểm A và E. Xác định số chỉ ampe kế, khi đó đèn Đ sáng như thế nào? 
	[image: image259.png]





	Bài 2. Cho mạch điện như hình bên. Ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể . Với
[image: image260.wmf]1234
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 U không đổi. biết Ampe kế chỉ 0,6A.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b) Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở.

c) Bỏ 
[image: image261.wmf]4

R

 thì cường độ dòng điện qua Ampe kế là bao nhiêu? 
	[image: image262.png]




	Bài 3. Cho mạch điện như sơ đồ hình 2 . 
[image: image263.wmf]1234

RR20,RR10.

==W==W

 Hiệu điện thế U không đổi

. Vôn kế có điện trở vô cùng lớn chỉ 30V

 a)Tính U.
b) Thay vôn kế bằng ampe kế có điện trở bằng không. Tìm số chỉ của ampe kế 
	[image: image264.png]




	Bài 4. Cho mạch điện như hình vẽ . cho biết U = 24V
[image: image265.wmf]123
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 và 
[image: image266.wmf]4

R

 là biến trở. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối.

  a)Tính cường độ dòng điện qua ampe kế . Khi điều chỉnh 
[image: image267.wmf]4
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b) Điều chỉnh 
[image: image268.wmf]4

R

 sao cho dòng điện qua ampe kế có chiều từ C đến D và có cường độ 0,15A. Tính giá trị của 
[image: image269.wmf]4
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khi tham gia vào mạch điện lúc  đó. 
	[image: image270.png]




	Bài 5. Cho mạch điện như hình vẽ . cho biết UAB = 10V không đổi  vôn kế có điện trở rất lớn. 
[image: image271.wmf]123
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[image: image272.wmf]4
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 là biến trở đủ lớn. 

a) Biết vôn kế chỉ 0V. Tính 
[image: image273.wmf]4
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b)  b) Biết 
[image: image274.wmf]CD
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 Tính 
[image: image275.wmf]4
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c) Thay vôn kế bằng ampe kế có  điện trở không đáng kể. dòng điện chạy qua ampe kế có chiều C đến D. Tính 
[image: image276.wmf]4

R

 để số chỉ ampe kế chỉ 400 mA
	[image: image277.png]




	Bài 6. Cho mạch điện như hình vẽ . cho biết UAB = 12V 
[image: image278.wmf]1324
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a) Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở.

b) Nối M với N bằng một vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Tìm số chỉ của vôn kế ? cực dương của vôn kế với điểm nào ? 

c)  Nối M với N bằng một ampe kế có điện trở nhỏ. Tìm số chỉ của ampe kế .
	[image: image279.png]




	Bài 7. Cho mạch điện như hình vẽ . cho biết UAB = 6V 
[image: image280.wmf]12
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 khi mắc một vôn kế có điện trở vô cùng lớn vào M và N ( cực dương mắc vào điểm M ) thì vôn kế chỉ 2,5V. Nếu thanh vôn kế bằng một ampe kế  có điện trở bằng 0 thì ampe kế chỉ 0,12A và dòng điện qua ampe kế có chiều từ M đến N. Hãy xác định 
[image: image281.wmf]3

R

và 
[image: image282.wmf]4
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.
	[image: image283.png]




	Bài 8. Cho mạch điện như hình vẽ . 
[image: image284.wmf]123
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 vôn kế có điện trở rất lớn, điện trở khóa không đáng kể. 

a) Khi K mở, vôn kế chỉ bao nhiêu ? 

b) Cho 
[image: image285.wmf]4
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. Khi K đóng vôn kế chỉ bao nhiêu ? 

c) K đóng vôn kế chỉ 2V. Tính 
[image: image286.wmf]4

R

 ? 
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	Bài 9. Cho mạch điện như hình vẽ . 
[image: image288.wmf]1324A
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 Ampe kế chỉ 1A 

Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và UAB.
	[image: image289.png]




	Bài 10. Cho mạch điện như hình vẽ . Biết UAB = 22V không đổi 
[image: image290.wmf]12
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Biến trở có điện trở toàn phần 
[image: image291.wmf]b
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  điện trở dây nối của ampe kế nhỏ không đáng kể. Xác định vị trí con chạy sao cho 

a)Ampe kế A3 chỉ số 0? 

b) Hai ampe kế A1, A2 chỉ cùng giá trị ? Hãy tính giá trị đó? 

c) Hai ampe kế A1, A3 chỉ cùng giá trị ? Hãy tính giá trị đó?


	[image: image292.png]bt






	Bài 11. Cho mạch điện như hình vẽ . Biết UAB = 70V  
[image: image293.wmf]123
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image294.wmf]4
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và biến trở 
[image: image295.wmf]x
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cho rằng ampe kế và vôn kế là lí tưởng 

1. Điều chỉnh biến trở 
[image: image296.wmf]x
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 tính số chỉ của 

a) Vôn kế khi K mở.

b) Ampe kế khi K đóng.

2. Đóng khóa K, để ampe kế chỉ 0,5A thì phải điều chỉnh giá trị của biến trở là bao nhiêu?  

b) Hai ampe kế A1, A2 chỉ cùng giá trị ? Hãy tính giá trị đó? 

c) Hai ampe kế A1, A3 chỉ cùng giá trị ? Hãy tính giá trị đó?
	[image: image297.png]




	Bài 12. Cho mạch điện như hình vẽ . Hiệu điện thế  UMN = 22V  
[image: image298.wmf]123
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image299.wmf]4
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là hợp kim dài 10m, tiết diện tròn đường kính 0,2mm. Ampe kế A1 có điện trở nhỏ không đáng kể chỉ 0,3A. Cho
[image: image300.wmf]3,14.
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a)Tính điện trở suất của dây hợp kim làm điện trở  
[image: image301.wmf]4

R

.

b) Mắc ampe kế A2( có điện trở nhỏ không đáng kể ) vào hai điểm B và C  xác định độ lớn và chiều của dòng điện qua ampe kế A2.
	[image: image302.png]





CHƯƠNG III: ĐIỆN TRỞ - CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ
A- TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Điện trở:

- Điện trở của một đoạn dây dẫn là đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện trong mạch.

2. Sự phụ thuộc của điện trở vào dây dẫn.

- Ở một nhiệt độ không đổi, điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài của dây, tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào bản chất của dây. Công thức: 
[image: image303.wmf]l
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Chú ý: 

* Bài toán 1: Tính bán kính (đường kính) tiết diện của dây:

- Từ công thức: 
[image: image304.wmf]2

.

()

ll

RSm

SR

r

r

=Þ=


- Áp dụng công thức tính diện tích hình trụ: 
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 (Trong đó: r, d lần lượt là bán kính và đường kính tiết diện của dây)

* Bài toán 2:  Tính số vòng dây quấn quanh một lõi sứ hình trụ có bán kính r (hoặc đường kính d).

- Tính chiều dài của cả đoạn dây: 
[image: image306.wmf].
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- Tính chiều dài của 1 vòng dây (chính  là độ dài chu vi đáy của hình trụ)



[image: image307.wmf]2..
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 (Trong đó: r, d lần lượt là bán kính và đường kính của lõi sứ hình trụ).

- Số vòng dây (N) quấn quanh một lõi sứ hình trụ có bán kính r (hoặc đường kính d) được tính:
[image: image308.wmf]l
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* Một số công thức cần lưu ý:  m=D.V=D.S.l

B. BÀI TẬP ÁP DỤNG.

DẠNG 1: DẠNG BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC ĐIỆN TRỞ
	Bài 1: Một dây dẫn hình trụ làm bằng sắt có tiết diện đều S=0,49mm2. Khi mắc vào hiệu điện thế 20V thì cường độ qua nó là 2,5A.
a, Tính chiều dài của dây. Biết điện trở suất của sắt là 9,8.10-8(m.

b, Tính khối lượng dây. Biết khôi lượng riêng của sắt là D=7800 kg/m3.

c, Biết dây được quấn quanh 1 lõi sứ hình trụ có đường kính d=1,5cm. Tính số vòng dây cần quấn.

Giải:

	Tóm tắt:

S=0,49 mm2=0,49.10-6 m2
U=20V

I=2,5A


[image: image309.wmf]r

= 9,8.10-8 
[image: image310.wmf]W

m

D=7800 kg/m3
d=1,5cm=1,5.10-2m

l=?; m=?

N=? (số vòng dây)
	- Điện trở của dây:
[image: image311.wmf]20
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- Từ công thức: 
[image: image312.wmf].
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- Khối lượng của dây: m=D.V=D.S.l=0,15kg

- Chiều dài của 1 vòng dây: C=2
[image: image313.wmf]p
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- Số vòng dây được quấn: 
[image: image315.wmf]40

849òng

0,0471

l

Nv

C

==»




	Bài 2: Người ta dùng dây hợp kim nicrôm có chiều dài 7,27m để làm 1 biến trở. Biết điện trở lớn nhất của biến trở là 40
[image: image316.wmf]W

. Hãy tính đường kính tiết diện làm dây hợp kim. Biết ĐTS của Nicrom là 
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	l=7,27m

R=40
[image: image319.wmf]W



[image: image320.wmf]r
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	- Tiết diện của dây hợp kim: 
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- Ta có: 
[image: image323.wmf]2
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	Bài 3: Một dây dẫn đồng tính có chiều dài l. Nếu gấp nó lại làm đôi, rồi gập lại làm bốn, thì điện trở của sợi dây chập 4 ấy bằng mấy phần điện trở sợi dây ban đầu.

Giải:

Ta có: 
[image: image324.wmf]11
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- Theo CT tính điện trở: 
[image: image325.wmf]1111
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Bài 4: Một đoạn dây chì có điện trở R. Dùng máy kéo sợi kéo cho đường kính của dây giảm đi 2 lần, thì điện trở của dây tăng lên bao nhiêu lần.

Giải:       
[image: image326.wmf]1
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- Ta có: 
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- Vì tiết diện giảm 4 lần => chiều dài tăng 4 lần => 
[image: image328.wmf]1
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- Theo CT tính điện trở: 
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Bài 5: Một dây dẫn bằng hợp kim dài 0,2km, tiết diện tròn, đường kính 0,4cm có điện trở 4(. Tính điện trở của dây hợp kim này khi có chiều dài 500m và đường kính tiết diện là 2mm.

Giải:

	Tóm tắt:
l1=0,2km=200m

d1=0,4cm=0,004m

R1=4
[image: image330.wmf]W


l2=500m

d2=2mm=0,002m

R2=?
	- Ta có: 
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- Từ công thức: 
[image: image332.wmf]1
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==================================================================
DẠNG 2: DẠNG TOÁN: GHÉP ĐIỆN TRỞ - TÁCH ĐIỆN TRỞ

Bài 1: a, Có 3 điện trở giống hệt nhau R1=R2=R3=R, hỏi có thể tạo được bao nhiêu giá trị điện trở khác nhau. 

b, Nếu 3 điện trở có giá trị khác nhau R1, R2, R3 thì tạo được bao nhiêu?

Giải:

a, TH1: Với 1 điện trở ta được 1 giá trị: Rtđ=R

Th2: Với 2 điện trở ta được 2 giá trị: 

Cách 1: R1 nt R2 => Rtđ=R1 + R2 =R+R=2R Và Cách 2: R1 // R2 => Rtđ=R/2

TH3: Với  3 điện trở ta được 4 giá trị: 

Cách 1: R1 nt R2 nt R3 =>Rtđ=3R 


Cách 2: R1 // R2 // R3 =>Rtđ=R/3

Cách 3: R1 nt (R2 // R3) => Rtđ=3R/2


Cách 4: R1 // (R2 nt R3)=>Rtđ=2R/3

Kết luận: Với 3 điện trở giống nhau, ta có 7 cách mắc khác nhau mà giá trị điện trở tương đương là khác nhau:

b, Ba điện trở có giá trị khác nhau R1, R2, R3.

- Với 1 điện trở ta được 3 cách:

- Với 2 điện trở ta được 6 cách:


C1: R1 nt R2 


C2: R2 nt R3 


C3: R3 nt R1 


C1: R1 // R2 


C2: R2 // R3 


C3: R3 // R1
- Với 3 điện trở ta được 8 cách:

C1: R1 nt R2 nt R3 
      C2: R1 // R2 // R3 

   C3: R1 nt (R2 // R3)         C4: R1 // (R2 nt R3)

C5: R2 nt (R1 // R3)          C6: R2 // (R1 nt R3)

   C7: R3 nt (R1 // R2)         C4: R3 // (R1 nt R2)

Kết luận: Với 3 điện trở khác nhau, ta có 17 cách mắc khác nhau mà giá trị điện trở tương đương là khác nhau:

Bài 2: Có hai loại điện trở: R1=20(, R2=30 (. Hỏi cần phải có bao nhiêu điện trở mỗi loại để khi mắc chúng:

a. Nối tiếp thì được đoạn mạch có điện trở R=200 (.

b. Song song thì được đoạn mạch có điện trở R= 5 (.

Giải: 

a, Khi mắc nối tiếp:

- Gọi x là số điện trở loại R1=20(; đk 
[image: image333.wmf]0;
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- Gọi y là số điện trở loại R2=30(; đk 
[image: image334.wmf]0;
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- Ta có: 
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- Mặt khác vì: 
[image: image336.wmf]3320
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- Vì 
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b, Khi mắc song song:

- Gọi x là số điện trở loại R1=20( trong nhánh song song; đk 
[image: image338.wmf]0;
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- Gọi y là số điện trở loại R2=30( trong nhánh song song; đk.
[image: image339.wmf]0;
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- Ta có: 
[image: image340.wmf]111
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Trong đó: 
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- Do đó: 
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- Mặt khác vì: 
[image: image343.wmf]22
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- Vì 
[image: image344.wmf]0;1;2;3;4;5;6

yZy

ÎÞ=


	y
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	x
	4
	10/3
	8/3
	2
	4/3
	2/3
	0

	Kết luận
	TM
	Loại
	Loại
	TM
	Loại
	Loại
	TM


Bài 3: Phải lấy ít nhất bao nhiêu điện trở r = 1( để mắc thành đoạn mạch có điện trở R = 0,6(.

Giải:

* Trước hết ta chứng minh 2 nhận định sau:

a/ Hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Chứng minh điện trở tương đương của chúng lớn hơn các điện trở thành phần.


- Giả sử mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp; R1 < R2.


- Ta có: R = R1 + R2 => R > R2 > R1
b/ Hai điện trở R1 và R2 mắc song song. Chứng minh điện trở tương đương của chúng nhỏ hơn các điện trở thành phần.


- Giả sử mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp; R1 < R2
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* Giải bài 3:
- Vì R = 0,6( < r = 1( nên R phải là điện trở tương đương của một điện trở r mắc song song với R1. ta có: 


1/R = 1/r + 1/R1 

=> R1 = 3/2(.

- Ta thấy R1=3/2( > r =1( nên R1 phải là điện trở tương đương của một điện trở r mắc nối tiếp với R2.Ta có: 
R1 = r + R2   

=> R2 = 1/2(
- Vì R2 1/2(< r = 1( nên R2 phải là điện trở tương đương của một điện trở r mắc song song với R3. ta có: 


1/R2 = 1/r + 1/R3 

=> R3 = 1(.

- Ta thấy R3 = 1( = r

Vậy mạch điện có dạng :  r // [ r nt ( r // r )].

* Bài tập tương tự: Phải lấy ít nhất bao nhiêu điện trở r = 3( để mắc thành đoạn mạch có điện trở R=5 (.










Đáp án: (r nt [ r // ( r nt r )])
Bài 4: Một dây dẫn có điện trở R = 200(.
a, Phải cắt R thành bao nhiêu đoạn như nhau để khi mắc chúng song song ta được điện trở tương đương là 2( 

b,  Phải cắt R thành hai đoạn có điện trở R1 và R2 có giá trị bao nhiêu để khi mắc chúng song song với nhau ta có điện trở tương đương là lớn nhất.

Giải:

a,  Gọi n là số đoạn cần cắt, điện trở mỗi đoạn là : r = R/n

- Khi n điện trở giống nhau mắc song song ta có:
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Vậy phải cắt thành 10 đoạn giống nhau. Mối đoạn có điện trở r=R/n=200/10=20(
b, Gọi điện trở mỗi đoạn là R1 và R2 => R1 + R2 = R =>  R2 = R -  R1  

- Vì R1 // R2 
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Đạt được   <=>    R1-R/2=0 =>  R1 = R/2 =200/2=100(
Kết luận: Khi R1=R2=100( thì MaxRtđ=50(
* Bài tập tương tự: Một dây dẫn có điện trở R = 25(. Phải cắt R thành bao nhiêu đoạn như nhau để khi mắc chúng song song ta được điện trở tương đương là 1(







Đáp số: n=5 đoạn 

Bài 5: Có 100 điện trở gồm 3 loại: R1 =5(; R2 =3( và R3 =1/3(. Tìm số điện trở mỗi loại để khi ghép nối tiếp thì được đoạn mạch có điện trở R=100(?

- Gọi x; y; z lần lượt là số điện trở R1; R2 và R3 
Đk: 
[image: image349.wmf]0;;
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- Theo bài ra ta có: x + y + z = 100

(1)

- Khi ghép nối tiếp ta được: 
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- Lấy (2) – (1) ta được: 
[image: image351.wmf]14820041007257.
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- Đặt 
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- Vì 
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Bài 6: Có 2 dây điện trở R1 và R2 khác nhau. Biết điện trở tương đương khi ghép nối tiếp có giá trị gấp 4,5 lần khi ghép song song. Hãy tính tỉ số điện trở của các dây đó?

Giải:

- Theo bài ra ta có:
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- Đặt: 
[image: image355.wmf]
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Bài 7: Có 3 điện trở có giá trị như nhau: R1 = R2 = R3 =R0 được mắc với nhau theo những cách khác nhau và lần lượt nối vào 1 nguồn không đổi U luôn xác định và chúng luôn được mắc nối tiếp với 1 điện trở phụ r. 

- Khi 3 điện trở trên mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là 0,2A.

- Khi 3 điện trở trên mắc song song thì cường độ dòng điện qua mỗi điện cũng bằng là 0,2A.

a, Hãy xác định cường độ dòng điện qua mỗi điện trở R0 trong những trường hợp còn lại?
b, Trong các cách mắc trên, cách mắc nào tiêu thu điện năng ít nhất? Nhiều nhất?

[image: image1094.jpg]-



c, Cần ít nhất bao nhiêu điện trở R0 và mắc chúng như thế nào vào nguồn điện không đổi có điện trở r nói trên để cường độ dòng điện qua mỗi điện trở R0 đề bằng 0,1A.

Giải:

a, Ta có thể mắc các điện trở R0 theo các cách sau:

- Theo Gt, trong các cách mắc 1 và 2. CĐDĐ đi qua các điện trở R0 đều bằng 0,2A.

* Theo cách 1: 
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* Theo cách 2: 
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- Từ (1) và (2) ta có: 
[image: image359.wmf]0
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- Thay vào (1) ta có:  
[image: image360.wmf]00000
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- Theo cách 3: 
[image: image361.wmf]0
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- Vì: U2=U3; R2=R3 => I2=I3. Mà I23=I2+I3=2I2=2I3=0,32  => I2=I3=0,16A
- Theo cách 4: 
[image: image362.wmf]0

123123

0

0

0,8

0,480,48

2

3

rr

td

R

U

IIIAIIIA

R

R

R

=====Þ===

+


- Vì U1=U23=U2+U3 <=> I1R1=I2R2+I3R3 => I1=I2+I3
- Mà:  I2=I3 =>   I1=2I2 =2I3
- Ta có: I1+I2=I=0,48 <=> 2I2+I2=0,48 => 3I2=0,48 => I2=0,16A => I3=0,16A => I1=2 I2=0,32A

b, Vì U không đổi => Công suất tiêu thụ ở mạch ngoài: P=U.I => PMax <=> IMax; PMin <=> IMin
[image: image1095.png]


- Trong các cách mắc ở trên:  
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c, Giả sử mạch điện gồm x dãy song song, mỗi dãy có y điện trở giống nhau R0 mắc nối tiếp nhau rồi mắc nối tiếp với điện trở r và mắc vào nguồn U không đổi (với 
[image: image364.wmf]*
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- Do đó tổng số điện trở R0 cần dùng là x.y điện trở
- Cường độ dòng điện mạch chính:
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Với 
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- Để cường độ dđ qua mỗi điện trở R0 là 0,1A => I//=0,1.x

- Vậy: 
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- Vì x>0 => 8-y>0 <=> y<8 => y=1;2;3;4;5;6;7

	y
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	x
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	Số đ.trở R0
	7
	12
	15
	16
	15
	12
	7


Kết luận; Ta cần ít nhất 7 điện trở R0 và có 2 cách mắc chúng:


Cách 1: Mạch gồm 7 dãy song song, mỗi dãy gồm 1 điện trở R0 mắc nối tiếp với r


Cách 2: Mạch gồm 7 điện trở R0 mắc nối tiếp nhau và mắc nối tiếp với r

* Chú ý: Nếu đề bài hỏi cần nhiều nhất số điện trở R0 => Cần 16 điện trở R0 được mắc thành 4 dãy song song, mỗi dãy gồm 4 điện trở R0 mắc nối tiếp.
Bài 8: (Chuyên lý TP HCM – 2005)
Có 3 điện trở có giá trị như nhau: R1 = R2 = R3 =R0 được mắc với nhau theo những cách khác nhau và lần lượt nối vào 1 nguồn không đổi U luôn xác định. AmPe kế lý tưởng có số chỉ cho biết CĐDĐ trong mạch chính.

a, Hỏi có mấy cách mắc? Vẽ sơ đồ các cách mắc này?

b, Khi quan sát số chỉ của của Ampe kế trong mỗi mạch điện, người ta thấy rằng có 1 mạch điện mà số chỉ của Ampe kế là nhỏ nhất và bằng 0,3A. Đó là mạch điện nào? Tìm số chỉ của Ampe kế trong các mạch khác.
Giải:

a, Có tất cả 4 cách mắc:

[image: image1096.png]Ry





Sắp xếp Rtđ của các mắc theo thứ tự giảm dần:
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b, Ta có: 
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=> Đó là cách 1: Rtđ=3R0
- Theo giải thiết: IMin=0,3A =IC1=> U= IMinRtđMax => U=0,3.3R0=0,9R0
* Trong cách 2: 
[image: image370.wmf]0

2

0

2

0,9

2,7

3

C

td

R

U

IA

R

R

===



* Trong cách 3: 
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* Trong cách 4: 
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Bài 9: (Chuyên Lý Thái Bình- 2010)

Có 3 điện trở R1; R2;R3 được mắc với nhau theo những cách khác nhau, mỗi cách ghép đều chứa cả 3 điện trở và lần lượt nối vào 1 nguồn không đổi U luôn xác định. AmPe kế lý tưởng có số chỉ cho biết CĐDĐ trong mạch chính.

a, Hỏi có tất cả bao nhiêu cách ghép. Vẽ sơ đồ các cách ghép đó?

b, Khi U=24V, Quan sát số chỉ của của Ampe kế trong mỗi mạch điện, người ta thấy rằng có 4 giá trị, trong đó  giá trị lớn nhất bằng 0,9A. Đó là các mạch điện nào? Tìm số chỉ của Ampe kế và giá trị của các điện trở trong các mạch khác?

Giải:

a, Với 3 điện trở ta có tất cả 8 cách mắc.

C1: R1 nt R2 nt R3 


C2: R1 // R2 // R3 


C3: R1 nt (R2 // R3)


C4: R2 nt (R1 // R3)


C5: R3 nt (R1 // R2)
C5: R1 // (R2 nt R3)


C5: R2 // (R1 nt R3)


C5: R3 // (R1 nt R2)

b, Khi đặt vào 2 đầu các cách mắc trên một HĐT U=24V không đổi mà chỉ thu dược 4 giá trị CĐ D Đ mạch chính, điều đó chứng tỏ các điện trở trong các cách mắc có giá trị bằng nhau => R1 = R2 = R3 =R0. Đó là các cách mắc thuộc các dạng sau:
[image: image1097.png]Ry





Ta có: 
[image: image373.wmf]0
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=> Đó là cách thuộc Dạng 2: 

- Theo giải thiết: IMax=0,9A => 
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* Xét dạng 1: 
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* Xét dạng 2: 
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* Xét dạng 3: 
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* Xét dạng 4: 
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4

0

4

0,3

0,45

2

3

D

td

R

U

IA

R

R

===


==================================================================


BÀI TẬP CẮT – GHÉP ĐIỆN TRỞ

Bài 1. a. Cho hai điện trở R1 và R2 mắc song song với nhau. CMR điện trở tương đương của chúng nhỏ hơn các điện trở thành phần.

b. Một dây dẫn điện có điện trở R =100
[image: image379.wmf]W

.

- Phải cắt dây dẫn R thành hai đoạn có điện trở R1 và R2 ntn để khi mắc chúng song song với nhau ta có điện trở tương đương của mạch là lớn nhất.

- Phải cắt dây dẫn R thành bao nhiêu đoạn như nhau để khi mắc chúng song song ta được điện trở tương đương 1
[image: image380.wmf]W

.

- Phải lấy ít nhất bao nhiêu điện trở r= 1
[image: image381.wmf]W

 để mắc thành đoạn mạch có điện trở tương đương 3/5
[image: image382.wmf]W

.

Bài 2. Có hai loại điện trở R1= 20
[image: image383.wmf]W

 và R2= 30
[image: image384.wmf]W

. Hỏi cần có bao nhiêu điện trở mỗi loại để khi mắc chúng:

a. Nối tiếp thì được đoạn mạch có điện trở R= 200
[image: image385.wmf]W

.

b. Song song thì được đoạn mạch có điện trở R=5
[image: image386.wmf]W

.             

Bài 3. a. Có một số điện trở 3
[image: image387.wmf]W

. Hỏi phải dùng ít nhất bao nhiêu điện trở để mắc thành một mạch điện có điện trở tương đương 4,8
[image: image388.wmf]W

.

b. Có 1 số điện trở 5
[image: image389.wmf]W

. Hỏi phải dùng ít nhất bao nhiêu điện trở để mắc thành mạch điện có điện trở tương đương 8
[image: image390.wmf]W

.                                                                     

Bài 4. Có hai loại điện trở 2
[image: image391.wmf]W

 và 5
[image: image392.wmf]W

. Hỏi phải dùng mỗi loại bao nhiêu để ghép chúng nối tiếp nhau ta có được điện trở tương đương của mạch là 30
[image: image393.wmf]W

. 

Bài 5. Có ba loại điện trở 5
[image: image394.wmf]W

; 3
[image: image395.wmf]W

; 1/3
[image: image396.wmf]W

; tổng ba loại điện trở này là 100 chiếc. Hỏi phải dùng mỗi loại bao nhiêu chiếc để khi ghép chúng nối tiếp nhau ta có điện trở trở tương đương của mạch là 100
[image: image397.wmf]W

.

Bài 6. Có 1 số điên trở r= 5. Hỏi phải dùng tối thiểu bao nhiêu điện trở r để mắc thành mạch có điện trở tương đương là 3
[image: image398.wmf]W

 hoặc 6
[image: image399.wmf]W

.




Bài 7. Có hai loại điện trở: R1=20 , R2=30 . Hỏi cần phải có bao nhiêu điện trở mỗi loại để khi mắc chúng:
a. Nối tiếp thì được đoạn mạch có điện trở R=200 ?
b. Song song thì được đoạn mạch có điện trở R= 5 .     
Bài 8. Có một số điện trở  r  =  5 (
[image: image400.wmf]W

). Hỏi phải dùng tối thiểu bao nhiêu điện trở đó để mắc thành mạch có điện trở 7 (
[image: image401.wmf]W

). Xác định số điện trở r, lập luận vẽ sơ đồ mạch?                                                   
Bài 9.  Có 3 điện trở giống hệt nhau, hỏi có thể tạo được bao nhiêu giá trị điện trở khác nhau. Nếu 3 điện trở có giá trị khác nhau R1, R2, R3 thì tạo được bao nhiêu?

Bài 10. ( Trích đề chuyên lý Bình Phước 2008-2009)

Có hai loại điện trở là R1 = 4Ω và R2 = 8Ω. Hỏi phải chọn mỗi loại mấy chiếc để khi ghép nối tiếp đoạn mạch có điện trở tương đương   là  48Ω.                               

Bài 11. Có một số điện trở giống nhau, mỗi điện trở là R0 = 4 
[image: image402.wmf]W

.
Tìm số điện trở ít nhất và cách mắc  để điện trở tương đương của chúng là R = 6,4
[image: image403.wmf]W

.

Bài 12. ( Trích đề thi chuyên Lý- ĐH KHTN Tp. HCM 2005-2006)
Có ba điện trở giống nhau R1 = R2 = R3 = R được mắc với nhau rồi mắc nối tiếp với một ampe kế vào một nguồn hiệu điện thế U không đổi. Ampe kế có điện trở rất nhỏ, số chỉ của ampe kế cho biết cường độ dòng điện trong mạch chính. 
 
a) Hỏi có mấy cách mắc mạch điện? Hãy vẽ sơ đồ các mạch điện này.
 
b) Khi quan sát số chỉ của ampe kế trong mỗi mạch điện, người ta thấy có một mạch điện mà số chỉ của ampe kế là nhỏ nhất và bằng 0,3A. Đó là mạch điện nào? Tìm số chỉ của ampe kế trong các cách mắc mạch điện khác.                                                                                                                        

Bài 13. Cần dùng tối thiểu bao nhiêu điện trở 8( để mắc thành mạch có điện trở 21( 

Bài 14: Một dây dẫn có điện trở 200 ôm.
    a, Phải cắt dây thành 2 đoạn có điện trở là R1 và R2 như​ thế nào để khi mắc chúng song song ta được điện trở tư​ơng đương là lớn nhất.
    b, Phải cắt dây dẫn thành bao nhiêu đoạn như​ nhau để khi mắc chúng song song ta được điện trở t​ương đương  là 2 ôm.
    c, Phải lấy ít nhất bao nhiêu điện trở có giá trị r = 1 ôm để mắc thành đoạn mạch điện có điện trở t​ương đương là R = 3/5 ôm? Vẽ sơ đồ cách mắc.?
Bài 15. Cần dùng tối thiểu bao nhiêu điện trở loại 5( để mắc thành mạch điện có điện trở tương đương 8( ? Vẽ sơ đồ mạch điện đó ?

Bài 16. Một dây kim loại đồng chất tiết diện đều có điện trở 1,6(. Dùng máy kéo sợi, kéo cho dây dài ra, đường kính giảm 1 nửa. Tính điện trở của dây sau khi kéo ? 

Bài 17. Có hai loại điện trở: R1=20, R2=30. Hỏi cần phải có bao nhiêu điện trở mỗi loại để khi mắc chúng:
a. Nối tiếp thì được đoạn mạch có điện trở R=200?
b. Song song thì được đoạn mạch có điện trở R= 5?             
Bài 18: Có các điện trở cùng loại r=5 . Cần ít nhất bao nhiêu cái, và phải mắc chúng như thế nào, để đư​ợc một điện trở có giá trị nguyên X cho trước? Xét các trường hợp X=6, 7,8,9( )
Bài 19: Phải lấy ít nhất bao nhiêu điện trở r= 12  để mắc thành đoạn mạch có điện trở R=7,5 .   
Bài 20: Phải lấy ít nhất bao nhiêu điện trở r= 1  để mắc thành đoạn mạch có điện trở R=0,6 .   
Bài 21: Phải lấy ít nhất bao nhiêu điện trở r= 4  để mắc thành đoạn mạch có điện trở R=6,4 .   
Bài 22: (Chuyên Lý Thái Bình- 2010)

Có 3 điện trở R1; R2;R3 được mắc với nhau theo những cách khác nhau, mỗi cách ghép đều chứa cả 3 điện trở và lần lượt nối vào 1 nguồn không đổi U luôn xác định. AmPe kế lý tưởng có số chỉ cho biết CĐDĐ trong mạch chính.

a, Hỏi có tất cả bao nhiêu cách ghép. Vẽ sơ đồ các cách ghép đó?

b, Khi U=24V, Quan sát số chỉ của của Ampe kế trong mỗi mạch điện, người ta thấy rằng có 4 giá trị, trong đó  giá trị lớn nhất bằng 0,9A. Đó là các mạch điện nào? Tìm số chỉ của Ampe kế và giá trị của các điện trở trong các mạch khác?

Chương IV: CÁC DẠNG TOÁN VỀ BIẾN TRỞ

A- TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Biến trở:

Biến trở là 1 loại điện trở có thể thay đổi được giá trị, dùng để điều chỉnh dòng điện chạy qua mạch.

2. Một số dạng mắc biến trở trong mạch điện.

Dạng 1: [image: image1098.png]B(CD:E)




[image: image1099.png]



[image: image1100.jpg]



Dạng 2:

Trong dạng 2: [(Rđ // RMC) nt RCN]

[image: image1101.png]A
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Dạng 3 

Trong dạng 3: [(RCN // RMC) nt Rđ]

Chú ý: Trong dạng 2 và dạng 3: RMC = R0 - RCN
B- BÀI TẬP ÁP DỤNG


Bài 1: Cho 2 bóng đèn Đ1(6V-1A); Đ2(6V-0,5A)

a, Khi mắc nối tiếp 2 bóng này vào nguồn có HĐT U=12V thì các đèn có sáng bình thường không? Tại sao?

b, Muốn các đèn sáng bình thường người ta mắc thêm 1 biến trở vào mạch điện. Hãy vẽ các sơ đồ mạch điện có thể và tính giá trị của biến trở khi đó và cho biết dùng sơ đồ nào là có lợi nhất? Vì sao?

Giải:

Ta có: 
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a, Khi R1 nt R2 => Rtđ=R1 + R2 =18
[image: image406.wmf]W


- Theo định luật ôm: 
[image: image407.wmf]12
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Vì I2>Iđ2 =. Đèn 2 sẽ bị cháy => Không mắc được.

b, Muốn các đèn sáng bình thường người ta mắc thêm 1 biến trở vào mạch điện. Có 2 sơ đồ thỏa mãn:

[image: image1102.jpg]



* Theo cách 1: (R1 // R2) nt R2 

- Để các đèn sáng bình thường => U1=U2=UAM=6V => Ub=U-UAM=12-6=6V

- Vì 
[image: image408.wmf]12
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- Theo Định luật ôm: 
[image: image409.wmf]2
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. Vậy 
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- Công suất tiêu thụ: P =U.I=12.1,5=18W

* Theo cách 1: R1 nt (R2 nt Rb)

- Để các đèn sáng bình thường => Uđ2=Ub=6V 

- Xét tại nút M ta được: I1=I2+Ib => Ib=I1-I2=1-0,5=0,5A

- Theo Định luật ôm: 
[image: image411.wmf]6
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- Công suất tiêu thụ: P =U.I=12.1=12W

* Kết luận: Dùng sơ đồ như hình 2 có lợi hơn vì công suất tiêu thụ điện ít hơn.

Bài 2: Một đoạn mạch gồm 2 bóng đèn có điện trở R1 = R2 =3
[image: image412.wmf]W

 và 1 biến trở có điện trở lớn nhất R0 =12
[image: image413.wmf]W

. Tính cường độ dòng điện qua Đ1 và Đ2 trong các trường hợp sau:

[image: image1103.png]A—+>—{_3}»B



a, Con chạy C ở M

b, Con chạy C ở N

c, Con chạy C ở trung điểm của MN

Giải:

A, Khi con chạy C ở M => Mạch điện gồm: (R1 nt (R2 // Rb))
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Ta có: 
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b, Khi con chạy C ở N => Đèn 2 bị nối tắt sẽ không tham gia vào mạch điện => I2 =0A và mạch điện lúc này gồm: (R1 nt R0).

- Ta có: 
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c, Khi con chạy C ở trung điểm của MN 
[image: image418.wmf]0
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=> Mạch điện<=>[R1 nt RMC nt (R2//RCN)] 
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- Vậy: 
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Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ: 

HĐT của nguồn: U=30V. Các đèn giống nhau có cùng điện trở R2=R3=R4=R5=3
[image: image423.wmf]W

 và HĐT định mức Uđm=6V. Điện Trở R1=3
[image: image424.wmf]W

, biến trở có ghi B(15
[image: image425.wmf]W

-6A).

a, Khi con chạy C ở N. Các bóng có sáng bình thường không?

b, Tìm vị trí con chạy C để các bóng đèn sáng bình thường.

Giải:

a, Khi con chạy C ở N. Biến trở tham gia vào mạch điện là R0=15
[image: image426.wmf]W

.

- Ta có: 
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- Ta có: 
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- Vì: 
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=> Đèn 2 và 3 sáng yếu hơn bình thường.

Tương tự. Đèn 4 và 5 cũng sáng yếu hơn bình thường.

b, Để các bóng sáng bình thường => Uđm=6V => UDM=U2+U3=U4+U5=12V

- Theo định luật ôm: 
[image: image431.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image432.wmf]1
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- Vì: R1 nt RDM nt Rb
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- Ta có: 
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Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ 6a.Biến trở có điện trở toàn phần R0 = 12
[image: image435.wmf]W

; Đèn loại Đ(6V–3W); Hiệu điện thế của nguồn UAB=15V không đổi.

a, Tìm vị trí con chạy C để đèn sáng bình thường.

[image: image1105.png]


b, Từ vị trí con chạy C mà đèn sáng bình thường, người ta dịch con chạy về phía M thì độ sáng của đèn và cường độ dòng điện sẽ qua MC’ thay đổi như thế nào?

Giải:

Giải: Con chạy C chia biến trở ra làm 2 phần MC và CN => Mạch điện như hình b:
Đặt RMC=x => RCN=12-x

a, Để đèn sáng bình thường => Uđ=6V => Iđ=0,5A.

Mà Rđ//RMC => Uđ=Ux=6V => UAC=6V 

- Vì RAC nt RCB =>  U=UAC + UCB =>  UCB=U-UAC =15-6=9V

- Xét tại nút C ta có: 
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- Vậy với x=RMC=6
[image: image437.wmf]W

 thì đèn sáng bình thường.

- Ta có: 
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b, Ta có: Đ(6V – 3W) => Rđ=12
[image: image439.wmf]W

 

- Vì 
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- Theo Định luật Ôm: 
[image: image441.wmf]2
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- Xét đoạn mạch song song AC. RMC//Rđ
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Khi con chạy C dịch chuyển về phía M => RAC giảm => x giảm => Mẫu số tăng => Iđ giảm => đèn mờ đi.

* Tìm cường độ dòng điện qua mạch rẽ MC’

- Ta có:
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Đặt 
[image: image444.wmf](
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Ta có: 
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 đạt được khi x=6
[image: image446.wmf]W

.

Vậy khi C di chuyển về phía nào thì dòng qua MC’ cũng tăng cả (từ vị trí sáng bình thường).

Bài 5: Muốn dèn Đ(6V-3,6W) sáng bình thường ở HĐT U=15V người ta mắc đèn với 1 biến trở có Đ.trở cực đại là R0=9,5
[image: image447.wmf]W

. Biết rằng tổng điện trở các dây nối là R1=0,5. hãy vẽ sơ đồ mạch điện có thể và tính giá trị của biến trở trong từng trường hợp để đèn sáng bình thường.

Giải:

Để đèn sáng bình thường thì các cách mắc có thể là các trường hợp sau:

[image: image1106.png]


a, TH1: Biến trở được mắc nối tiếp với đèn 

- Ta có: 
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- Vì đèn sáng bình thường 
[image: image449.wmf]6
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- Theo định luật ôm 
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25

0,6

td

td

UU

IR

RI

Þ=Þ===W


[image: image1107.png]Ri Rs

A
C
AR 2 51
Ry Re




- Mà: 
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b, TH2: Đèn được mắc song song với biến trở:

- Để đèn sáng bình thường => Uđ=Ux=6V => U1=UMB=15 – 6 = 9V.

- Xét tại nút C ta có: 
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c, TH3: Đèn được mắc song song với một phần của biến trở:

- Đặt RMC=x  đk: 
[image: image453.wmf]09,5
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=> RCN=9,5-x

- Để đèn sáng bình thường => Uđ=Ux=6V 

- Vì RAC nt RCB =>  U=UAC + UCB =>  UCB=U-UAC =15-6=9V

- Xét tại nút C ta có: 
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- Ta có: 
[image: image455.wmf]0
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- Vậy với x=RMC=5
[image: image456.wmf]W

 thì đèn sáng bình thường.

Bài 6: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ 9a: Trong đó Đ(6V-0,75A); RAB là biến trở có điện trở toàn phần R0=16
[image: image457.wmf]W

; HĐT của nguồn không đổi UMN=12V. Tìm vị trí con chạy C để đèn sáng bình thường.

[image: image1109.png]



Giải: 

Con chạy C chia biến trở ra làm 2 phần RAC và RCB. Sơ đồ tương đương như hình 9b

<=> (Rđ//RAC)nt RCB
- Ta có: 
[image: image458.wmf](

)

6

6V0,758

0,75

d

d

d

U

ĐAR

I

-Þ===W


- Để đèn sáng bình thường =>Uđ=UAC=6V.

Đặt RAC=x => RCB=16-x

a, Để đẽn sáng bình thường => Uđ=Ux=UMC=6V

Mà Rđ//RMC => Uđ=Ux=6V => UAC=6V 

- Vì RAC nt RCB =>  U=UAC + UCB =>  UCB=U-UAC =15-6=9V

- Xét tại nút C ta có: 
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- Vậy với x=RAC=
[image: image460.wmf](
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 thì đèn sáng bình thường.

Bài 7: Có 2 bóng đèn ghi: Đ1(110V-100W); Đ2(110V-25W). được mắc vào HĐT U=220V.

a, Liệu có thể ghép nối tiếp 2 bóng trên vào HĐT 220V để chúng sang bình thường được không? Tại sao?

b, Để 2 đền sáng  bình thường người ta mắc thêm 1 điện trở R3 nữa. Nêu các cách mắc và tính giá trị của R3 trong từng trường hợp. Và cho biết nên chọn sơ đồ nào là phù hợp.

Giải:

Ta có:
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- Khi R1 nt R2 => R= R1 + R2 = 605
[image: image462.wmf]W


- Theo Định luật ôm ta có: 
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- Mà R1 nt R2 
[image: image464.wmf]12
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- Theo Định luật ôm ta có:
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Vậy không thể mắc nối tiếp 2 đèn trên vào HĐT 220V được vì khi đó đèn 2 sẽ bị cháy.

b, Để 2 đèn sáng bình thường người ta phải mắc thêm điện trở phụ R​3.

- Ta có: 
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- Để 2 đèn sáng bình thường khi mắc thêm điện trở phụ R3 vào thì các sơ đồ có thể là:

[image: image1110.png]R;
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* Trường hợp 1: Để 2 đèn sáng bình thường: Sơ đồ tương đương là: Đ1 nt (Đ2 // R3).

- Vì R2 // R3 => U2 = U3 = UMB = 110V

- Xét tại nút M ta có: 
[image: image467.wmf]2332
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- Theo định luật Ôm: 
[image: image468.wmf]33
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- Công suất tiêu thụ toàn mạch: 
[image: image469.wmf]1
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* Trường hợp 2: Để 2 đèn sáng bình thường: Sơ đồ tương đương là: R3 nt (Đ1 // Đ2).

- Ta có: U=UAM+UMB=> UAM=U-UMB=220-110=110V => U3=110V

- Xét tại nút M ta có: 
[image: image470.wmf]312
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- Theo định luật Ôm: 
[image: image471.wmf]33
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- Công suất tiêu thụ toàn mạch: 
[image: image472.wmf]3
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* Kết luận: Dùng sơ đồ ở trường hợp 1 là hợp lý vì công suất tiêu thu điện ít hơn.
Bài 4: Dùng 1 nguồn điện có HĐT U=5,5V để thắp sang 2 bóng đèn Đ1(3V-3W); Đ2(2,5V-0,5W) người ta phải dùng 2 điện trở phụ R3, R4 mắc vào mạch điện (Có thể dung 1 điện trở phụ). Hãy nêu sơ đồ và cách tính giá trị của điện trở phụ để cả 2 đều sáng bình thường. Chọn sơ đồ nào là có lợi nhất? Vì sao?

Giải:

- Ta tính các định mức của 2 bóng đèn:

       Đ1(3V-3W) => (3V – 3W – 1A - 3
[image: image473.wmf]W

);        Đ2(2,5V-0,5W) => (2,5V–1,25W–0,5A- 5
[image: image474.wmf]W

)

- Để 2 đèn sáng bình thường khi mắc vào nguồn có HĐT U=5,5V. Ta phải mắc thêm điện trở phụ theo các trường hợp sau:     

*  Xét  Trường hợp 1: Để 2 đèn sáng bình thường <=> Sơ đồ: (Đ1 nt R3)//(Đ2 nt R4)

- Ta có: U1=3V => U3=U-U1=5,5-3=2,5V;      U2=2,5V => U4=U-U2=5,5-2,5=3V

- Vì Đ1 nt R3 => I1=I3=1A;        Đ2 nt R4 => I2=I4=0,5A

- Theo định luật Ôm ta có: 
[image: image475.wmf]33
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- Dòng điện mạch chính: I=I1+I2=1+0,5=1,5A

- Công suất tiêu thụ toàn mạch: P=U.I= 5,5.1,5=8,25W

*  Xét  Trường hợp 2: Để 2 đèn sáng bình thường. Vì Uđ1>Uđ2 

<=> Sơ đồ: [Đ1 // (Đ2 nt R3) nt R4] 

- Ta có: U1=U2+U3 => U3=U1-U2=3-2,5=0,5V.

- Vì Đ2  nt R3 => I2=I3=0,5A.

- Theo định luật Ôm: 
[image: image476.wmf]33
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.

- Xét tại nút M ta có: I4=I1+I3=I1+I2=1+0,5=1,5A.

- Mà: RAM nt R4 => U4=U-UAM=U-U1=5,5-3=2,5V.

- Theo định luật Ôm: 
[image: image477.wmf]44
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- Dòng điện mạch chính: I=I4=1,5A

- Công suất tiêu thụ toàn mạch: P=U.I= 5,5.1,5=8,25W

*  Xét  Trường hợp 3: Để 2 đèn sáng bình thường <=> Sơ đồ: Đ1 nt (Đ2 // R3)

- Vì Vì Đ2  // R3 => U2=U3=2,5A.

- Xét tại nút M ta có: I1=I2+I3=I1+I2 => I3=I1-I2=1-0,5=0,5A

- Theo định luật Ôm: 
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- Dòng điện mạch chính: I=I1=1A

- Công suất tiêu thụ toàn mạch: P=U.I= 5,5.1=5,5W

* Kết luận: Dùng sơ đồ như TH3 là có lợi nhất vì công suất tiêu thụ điện là nhỏ nhất.
Chương IV: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT – ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ

A –  Tóm tắt lý thuyết.

1. Công của dòng điện:

- Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

- Công thức tính công của dòng điện:

A=UIt

- Nếu mạch chỉ có tính chất điện trở như: Điện trở, bong đèn, bàn là, bếp điện thì:
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2. Công suất điện:

- Công suất điện là công của dòng điện thực hiện được trong thời gian t:



[image: image480.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image481.wmf]P=
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- Nếu mạch chỉ có tính chất điện trở thì: P =
[image: image483.wmf]2
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3. Tác dụng nhiệt của dòng điện – Định luật Jun – Lenxơ.

a. Nếu dòng điện chạy qua điện trở một cách gần đúng, ta có thể coi là toàn bộ Công biến thành Nhiệt. Khi đó: Q=A

b. Định luật Jun – Lenxơ

- Nhiệt lượng tỏa ra trên một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua.
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4. Các định mức của một dụng cụ điện.

VD: Trên bóng đèn có ghi: Đ(2,5V – 1,25W), con số đó có ý nghĩa là:

- Hiệu điện thế định mức Uđm=2,5V, là HĐT giữa hai đầu dây tóc của đèn lúc sáng bình thường.

- Công suất định mức Pđm=1,25W, là công suất tiêu thụ của đèn lức sang bình thường.

- Cường độ dòng điện định mức: 
[image: image485.wmf]1,25
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, là cường độ dòng điện qua đèn lúc sáng bình thường.

- Điện trở của dèn: 
[image: image486.wmf]2
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, là điện trở của đèn. Người ta không dung từ “định mức” cho điện trở. Trong các bài tập nếu không dề cập đến nhiệt độ thì ta có thể coi điện trở này không đổi trong sơ đồ mạch điện.

B. Bài tập áp dụng.

DẠNG 1: DẠNG TOÁN BIỆN LUẬN CÔNG THỨC.

	Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ:

a, Nếu các bóng có cùng điện trở R và công suất của bóng thứ 4 là P4=1W. Tìm công suất các bóng còn lại.

b, Nếu các bóng có cùng công suất P và R4=1
[image: image487.wmf]W

. Hãy tính R1; R2; R3; R5=?
	

	Giải:

a, Tìm công suất các bóng còn lại.

*  Vì: R4 nt R5
=> 
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- Ta có: 
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*  Ta có: 
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- Mà: 
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	*  Xét tại điểm nút M ta có:
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- Mà: 
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*  Vì R1 // RAMB
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- Mà: 
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-Vậy: 
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b, Nếu các bóng có cùng công suất P và R4=1
[image: image497.wmf]W

. Hãy tính R1; R2; R3; R5=?

*  Vì:  R4 nt R5
=> 
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- Ta có: 
[image: image499.wmf]22
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- Vì: 
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* Vì 
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- Vì: 
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- Mà: 
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- Vì 
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* Ta có: 
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- Xét tại nút M ta có: 
[image: image506.wmf]234444
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- Mà: 
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- Vì: 
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* Ta có: 
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- *  Vì R1 // RAMB
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- Vì: 
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- Mà: P1=P4 =>
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Kết luận: 
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	Bài 2: Có 2 bóng đèn chí ghi: Đ1(110V-100W); Đ2(110V-25W). Bóng nào sẽ sáng mạnh hơn khi chúng được ghép:

a, Nối tiếp nhau                                                                         
b, Song song nhau

Giải:

- Trước hết ta tìm các định mức của mỗi bóng:
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- Ta có: R2=4R1;     R2>R1
a, Khi 2 đèn mắc nối tiếp: 
[image: image515.wmf]122
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- Ta có: 
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- Vì: 
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      Vậy đèn 2 sáng hơn.

b, Khi 2 đèn mắc song song: 
[image: image518.wmf]12
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- Ta có: 
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 Vậy đèn 1 sáng hơn.


=========================================================

DẠNG 2: TÌM ĐỊNH MỨC CỦA BỘ BÓNG ĐÈN

- Định nghĩa định mức của bộ bóng đèn là giá trị của HĐT, CĐDĐ và công suất của bộ bóng sao cho trong bộ không có bóng nào hoạt động quá định mức riêng. 

Bài 1: Cho 3 bóng đèn có ghi: Đ1(3V-3W); Đ2(3V-1W); Đ3(2,5V-1,25W). tìm HĐT định mức của bộ  và công suất thực tế của mỗi bóng là bao nhiêu trong các trường hợp sau:

a, Ba bóng mắc nối tiếp.




b, Ba bóng mắc song song

Giải:

Ta tính các định mức riêng của mỗi bóng:

Đ1(3V-3W) => (3V – 3W – 1A - 3
[image: image520.wmf]W

); 
Đ2(3V-1W) => (3V – 1W – 1/3A - 9
[image: image521.wmf]W

); 

Đ3(2,5V-1,25W) => (2,5V – 1,25W – 0,5A - 5
[image: image522.wmf]W

)

a, Ba bóng mắc nối tiếp => R1 nt R2 nt R3
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- Vì R1 nt R2 nt R3  => R=R1 + R2 + R3=9+3+5=17
[image: image524.wmf]W

.

- Theo định luật Ôm 
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- Vậy HHĐT định mức của bộ óng đèn khi chúng mắc nối tiếp là: 
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* Công suất thức tế của mỗi bóng:

- Ta có: 
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- Theo công thức tính công suất: 
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b, Ba bóng mắc song song =>  R1 // R2 // R3

- Vì R1 // R2 // R3 
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- Công suất thực tế của mỗi bóng: 
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Bài 2: Cho 3 bóng đèn có ghi: Đ1(110V-100W); Đ2(110V-25W); Đ3(220V-60W). Tìm HĐT định mức của bộ  và công suất thực tế của mỗi bóng là bao nhiêu trong các trường hợp sau:

a, Ba bóng mắc nối tiếp.




b, Ba bóng mắc song song

c, Một bóng ghép song song với bộ 2 bóng kia mắc nối tiếp.

d, Một bóng ghép nối tiếp với bộ 2 bóng kia mắc song song.

Giải:

Ta tính các định mức riêng của mỗi bóng:

Đ1(110V-100W) => (110V – 100W – 10/11A - 121
[image: image531.wmf]W

); 


Đ2(110V-25W) => (110V – 25W – 5/22A - 484
[image: image532.wmf]W

); 

Đ3(220V-60W) => (220V – 60W – 3/11A – 806,67
[image: image533.wmf]W

).

a, Ba bóng mắc nối tiếp => R1 nt R2 nt R3
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- Vì R1 nt R2 nt R3  => 
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- Theo định luật Ôm 
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- Vậy HĐT định mức của bộ bóng đèn khi chúng mắc nối tiếp là: 
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* Công suất thức tế của mỗi bóng:

- Ta có: 
[image: image538.wmf]123
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- Theo công thức tính công suất: 



[image: image539.wmf]22

2222

11112222

2

22

3333

55

...1216,25W;...48425W;

2222

524225

...W

2236

PIRIRPIRIR

PIRIR

æöæö

========

ç÷ç÷

èøèø

æö

====

ç÷

èø


b, Ba bóng mắc song song =>  R1 // R2 // R3

- Vì R1 // R2 // R3 
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- Công suất thực tế của mỗi bóng: 
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(15W
c, Một bóng ghép song song với bộ 2 bóng kia mắc nối tiếp.

- Vì Uđ3=220V= Uđ1+Uđ2. Nên sơ đồ hợp lý là: [Đ3 //(Đ1 nt Đ2)] => U=Uđ3 =Uđ1+Uđ2=220V

- Vì R1 nt R2
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- Cường độ dòng điện mạch chính: 
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- Theo công thức tính công suất: 
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d, Một bóng ghép nối tiếp với bộ 2 bóng kia mắc song song.

- Ta có: 
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- Vì: 
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 Nên sơ đồ hợp lý là: [Đ1 nt (Đ2 // Đ3)] 
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- Vì  R2 // R3 
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- Ta có: 
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- Hiệu điện thế của bộ bóng: U=U1+U23=110+110=220V

- Theo công thức tính công suất: 
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==================================================================
DẠNG 3: CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ BÀI TOÁN CỰC TRỊ

Ở bài toán này ngoài việc nắm vững các công thức vật lý học sinh còn phải sử dụng một số công cụ toán học như: 

* Áp dụng  bất đẳng thức Côsi: 
[image: image551.wmf]2
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 (a,b dương) 

+ Dấu “=” xảy ra khi a=b, cần chọn a và b sao cho tích a.b=const. 
+ Khi tích 2 số không đổi, tổng nhỏ nhất khi 2 số bằng nhau. 
+ Khi tổng 2 số không đổi, tích 2 số lớn nhất khi 2 số bằng nhau. 

Khi sử dụng bất đẳng thức Côsi thì ta phải chọn a,b sao cho tổng hoặc tích hai số không đổi. 

* Sử dụng tam thức bậc 2 

* Sử dụng biệt số ∆ ,… vv 

I. Vấn đề 1:  Cực trị điện trở 
Ta xét ví dụ sau: 

Một dây dẫn đồng chất tiết diện đều có điện trở R. Người ta uốn dây thành vòng tròn rồi mắc vào hiệu điện thế U, nhờ điểm A cố định trên vòng tròn nối với cực dương, còn điểm B trượt trên vòng tròn nối với cực âm (Như hình vẽ bên). Tìm vị trí của B để điện trở của đoạn mạch AB đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất? Hãy tính giá trị đó. 

1/ Phương pháp : 

Từ hình vẽ ta thấy 2 điểm AB chia vòng dây thành 2 phần điện trở, gọi phần điện trở phía trên là R1, phần điện trở phía dưới sẽ là (R- R1). 

Cách 1: 
Ta có: 
[image: image552.wmf]22

22

2

11

2

1

1111

2..

222

()

22

td

RRR

RR

RR

R

RRRRRR

R

RRRR

æö

æöæö

æöæö

--+-

ç÷

ç÷ç÷

--

ç÷ç÷ç÷

èøèø

--

èøèøèø

====

 
*) Để (Rtđ) đạt Min <=> R1=0 <=> Rtđ=0
*) Để (Rtđ) đạt Max <=> 
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Cách 2: 
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*) Để (Rtđ) đạt Min <=> R1=0 <=> Rtđ=0

*) Để (Rtđ) đạt Max. Theo BĐT CôSi ta có:
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Vậy: 
[image: image556.wmf](
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 Đạt được khi 
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2 / Bài tập ví dụ : 

	Một dây dẫn đồng chất tiết diện đều có điện trở 100(
. Người ta uốn dây thành vòng tròn rồi mắc vào hiệu điện thế U, nhờ điểm A cố định trên vòng tròn nối với cực dương, còn điểm B trượt trên vòng tròn nối với cực âm ( như hình vẽ bên). Tìm vị trí điểm B để điện trở của đoạn mạch AB đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất? Hãy tính giá trị đó. 


Phân tích và hướng dẫn giải :
Từ hình vẽ ta thấy 2 điểm A, B chia vòng dây thành 2 phần điện trở, gọi phần điện trở phía trên là R1, phần điện trở phía dưới sẽ là R – R1.

Cách 1 :

Ta có 


[image: image558.wmf]2222

222

111

11111

min1

max1min1

(2.()())()(R)

(R)R(50)(R50)

22222

100

*()00

*()(R50)5025

t

đ

t

đtđ

t

đtđ

RRRRR

RR

RRRR

R

RRRR

RRR

RRR

--+---

----

=====

Û=Û=

Û-Û=WÛ=W


Cách 2:

Ta có 
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Áp dụng bất đẳng thức côsi ta có: 
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3 / Bài tập áp dụng : 

Bài 1.Một dây dẫn đồng chất tiết diện đều có điện trở 80(. . Người ta uốn dây thành vòng tròn rồi mắc vào hiệu điện thế U=8V, nhờ điểm A cố định trên vòng tròn nối với cực dương, còn điểm B trượt trên vòng tròn nối với cực âm ( như hình vẽ bên). Tìm vị trí điểm B để điện trở của đoạn mạch AB đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất? Hãy tính cường độ dòng điện qua mỗi nhánh của vòng dây trong trường hợp điện trở của đoạn mạch AB đạt giá trị lớn nhất. 
Bài 2. Xét hai điểm A, B bất kí trên một dây dẫn hình tròn đồng tâm O sao cho 
[image: image563.wmf]AOB
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. Dây dẫn tạo nên vòng dây là đồng chất, tiết diện đều có điện trở 25(. Mắc vòng dây vào mạch điện tại A và B.

a) Tính điện trở tương đương của vòng dây theo 
[image: image564.wmf]a

.
b) Tìm 
[image: image565.wmf]a

để điện trở tương đương vòng dây là lớn nhất.
III. Vấn đề 2 : Cực trị công suất( Quan trọng)

CÁC BƯỚC KHẢO SÁT CỰC TRỊ CÔNG SUÂT

	Bước 1 : Lập biểu thức tính công suất : 
[image: image566.wmf]2
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 và đặt điều kiện.

Bước 2: Phân tích biểu thức tính công suất và đưa ẩn xuống mẫu( tử số chỉ chứa hằng số)

Bước 3: Áp dụng bất đẳng thức côsi, tam thức bậc hai…để suy ra điều kiện cực trị của công suất.

Bước 4: Đối chiếu điều kiện và kết quả.


Ta xét các ví dụ sau :

	Ví dụ 1 : Cho mạch điện như hình vẽ trong đó Rx là một biến trở. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch là U. Phải điều chỉnh điện trở của biến trở bằng bao nhiêu để công suất trên biến trở lớn nhất.


Phân tích hướng giải :

Ta có 
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( điều kiện Rx>0)

Vì U và R không đổi nên ta có Pmax 
[image: image568.wmf]2
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Theo bất đẳng thức côsi ta có: 
[image: image569.wmf]2222
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Từ (1) và (2) 
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* Mở rộng: Nếu thay điện trở R bằng một mạch điện có điện trở tương đương Rtđ, khi đó giá trị Rx để công suất trên biến trở lớn nhất là: Rx = Rtđ
Ví dụ 2: Cho mạch điện như hình vẽ: Rx là giá trị tức thời của một biến trở có giá trị đủ lớn, ampe kế A và dây nối có điện trở không đáng kể. 

a) Xác định Rx khi biết công suất tiêu thụ trên Rx. 

b) Với giá trị nào của Rx thì công suất tiêu thụ trên nó là cực đại? Tính công suất đó.

Phân tích và hướng dẫn giải:

Cách giải 1: 

a) Công suất tiêu thụ trên Rx là: 
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Dòng điện mạch chính I là:  
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Với Rtd là điện trở tương đương của R1 và Rx: 
[image: image573.wmf](
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Thay (3) vào (2) ta được: 
[image: image574.wmf](
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Thay (4) vào (1) : 
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Thay số vào (5) và biến đổi ta được Rx.

b) Biến đổi (5): 
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Theo bất đẳng thức Côsi ta có: 
[image: image577.wmf][
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Vậy: 
[image: image579.wmf](
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Cách giải 2: 

a) Công suất tiêu thụ trên Rx là: 
[image: image581.wmf](
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Ta có: 
[image: image582.wmf]110101

10

111

xxxx

x

xxx

RRRRRRRRRR

RRR

RRRRRR

++

=Þ=+=

+++


Dòng điện mạch chính I là: 
[image: image583.wmf](
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Vì RX//R1 nên ta có hệ thức: 
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Thay (2) vào (3) ta được: 
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Thay (4) vào (1): 
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Thay số vào (5) và biến đổi ta được Rx.

b) Biến đổi (5): 
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Vì U, R1, R0 là hằng số , theo bất đẳng thức Côsi ta có:
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Vậy 
[image: image590.wmf](
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BÀI TẬP MẪU 

Bài 1. Điện trở r = 6 ( nối tiếp với đoạn mạch AB rồi mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U. 

1. Đoạn mạch AB gồm 3 điện trở R cùng loại 

a) Có bao nhiêu cách mắc mạch điện, hãy vẽ các cách mắc. 

b) Trong các cách mắc có một cách mắc cường độ dòng điện nhỏ nhất qua mạch là 0,2 A và một cách cách mắc có cường độ dòng điện qua mạch lớn nhất là 1,2 A. Hãy xác định điện trở R và hiệu điện thế nguồn. 

c) Hãy tính công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch AB trong các cách mắc. 

2. Đoạn mạch AB là một biến trở Rx 

a) Với giá trị nào của biến trở Rx thì công suất tiêu thụ điện trên đoạn mạch AB là 11,52 W. 

b) Với giá trị nào của biến trở Rx thì công suất tiêu thụ điện trên đoạn mạch AB đạt giá trị cực đại. Hãy tính giá trị công suất đó. 

c) Với giá trị nào của biến trở Rx thì công suất tiêu thụ điện trên đoạn mạch AB bằng một nửa giá trị cực đại. Hãy tính giá trị công suất đó. 

d) Khi điều chỉnh giá trị biến trở Rx ứng với hai giá trị của Rx là R1 và R2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là như nhau, với R1 ( R2 (13( . Hãy xác định giá trị R1 và R2. 
Phân tích và hướng dẫn giải: 

1) 

a) Có 4 cách mắc mạch điện. ( bạn đọc tự vẽ) 

b) Trong các cách mắc có một cách mắc cường độ dòng điện nhỏ nhất qua mạch là 0,2 A và một cách cách mắc có cường độ dòng điện qua mạch lớn nhất là 1,2 A. Hãy xác định điện trở R và hiệu điện thế nguồn. 

Với cách mắc có cường độ dòng điện qua mạch nhỏ nhất, khi đó ta có: 
[image: image592.wmf](
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Với cách mắc có cường độ dòng điện qua mạch lớn nhất, khi đó ta có: 
[image: image593.wmf](
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Từ (1) và (2) ta có: 
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Thay R = 30 ( và r = 6 ( vào (1) ta có: 
[image: image595.wmf](
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b) Hãy tính công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch AB trong các cách mắc. 

* Cách 1: 3 điện trở mắc nối tiếp 
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* Cách 2: 3 điện trở mắc song song 


[image: image597.wmf]22
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* Cách 3: Đoạn mạch AB có: Rnt(R // R) 
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* Cách 4: Đoạn mạch AB có: R //(RntR) 
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2) Công suất tiêu thụ điện trên đoạn mạch AB: 


[image: image600.wmf](
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a) Với giá trị nào của biến trở Rx thì công suất tiêu thụ điện trên đoạn mạch AB là 11,52 W. 

Thay r = 6 ( , PAB = 11,52 W, U = 19,2 V vào (3) ta có: 


[image: image601.wmf]2
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(Ta nhận thấy ứng với cùng một công suất tiêu thụ điện trên trên đoạn mạch AB sẽ có hai giá trị biến trở RX ) 

b) Với giá trị nào của biến trở Rx thì công suất tiêu thụ điện trên đoạn mạch AB đạt giá trị cực đại. Hãy tính giá trị công suất đó. 

Có rất nhiều cách để giải bài toán về cách tìm cực trị công suất ở đây tôi xin giới thiệu một vài phương pháp thường dùng. 

Cách giải 1: Sử dụng biệt số denta 

Xét phương trình (3) ta có: 
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Phương trình (3) có nghiệm 
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Vì ( ( 0 nên ta có: 
[image: image604.wmf]2
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Cách giải 2: Sử dụng bất đẳng thức Côsi: 

Công suất tiêu thụ điện trên đoạn mạch AB: 
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Vì U và r không đổi nên ta có: 
[image: image606.wmf](
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Theo bất đẳng thức Côsi ta có:
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Từ (4) và (5) 
[image: image608.wmf]22

maxmax

19,2

615,36

44.6

ABxAB

x

U

PRrPW

R

ÞÛ==WÞ===


Đây là một dạng bài khó các em phải có tư duy tốt và vững vàng về mặt toán học. Khi gặp bài toán đề không cho hiệu điện thế nguồn thì chúng ta vẫn tiến hành giải bình thường nhưng khi đó ta chỉ xác định được giá trị điện trở. 

c) Với giá trị nào của biến trở Rx thì công suất tiêu thụ điện trên đoạn mạch AB bằng một nửa giá trị cực đại. Hãy tính giá trị công suất đó. 

Sử dụng kết quả câu b ta có: 
[image: image609.wmf]22
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thay vào (3) ta có: 
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d) Khi điều chỉnh giá trị biến trở Rx ứng với hai giá trị của Rx là R1 và R2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là như nhau, với R1 ( R2 (13(. Hãy xác định giá trị R1 và R2. 

Công suất tiêu thụ điện trên đoạn mạch AB: 
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Áp dụng hệ thức viet ta có: 
[image: image612.wmf]22
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Thay vào phương trình trên ta có: 
[image: image613.wmf]2

13.R3609;4

xxxx

RRR

-+=Û=W=W


Với R1= 4 ( ta có R2= 9 ( ; với R1= 9 ( ta có R2= 4 ( 

Bài 2. Một điện trở r mắc nối tiếp với một biến trở R vào một nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi. Khi biến trở R có giá trị R1, công suất tiêu thụ của biến trở là P. Khi biến trở có giá trị R2 ( 4R1, công suất tiêu thụ của biến trở cũng bằng P. 

a) Khi biến trở có giá trị R0 là bao nhiêu (so với R1) thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt giá trị cực đại P0? 

b) Cho biết khi công suất tiêu thụ của biến trở đạt giá trị cực đại P0 thì hiệu điện thế giữa hay đầu của biến trở là U0 = 6V. Tìm hiệu điện thế U của nguồn điện. 

Phân tích và hướng dẫn giải: 

Cách giải 1: 

a) Ta có công suất tiêu thụ trên biến trở: 
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Áp dụng hệ thức viet ta có: 
[image: image615.wmf](
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, Vì U và r không đổi, áp dụng bất đẳng thức côsi ta có: 
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Từ (1) và (2) ta có: 
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Cách giải 2: 

Theo đề: 
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Theo bất đẳng thức côsi ta có: 
[image: image621.wmf]00
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(2)

Từ (1) và (2) ta có: 
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b, Khi công suất của biến trở đạt giá trị cực đại P0 thì R0 = r nên U0 = Ur → U = 2U0 = 12V.

	Bài 3. Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai điểm A,B hiệu điện thế không đổi UAB = U = 12V.
Cho R1 = 24Ω, biến trở có giá trị R2 = 18Ω, R3 = 9Ω, R4 = 6Ω, R5 = 18Ω, Ra = 0.

a, Tính RAB .

b, Tính số chỉ Ampe kế.

c, Phải thay đổi giá trị của biến trở như thế nào để công suất tiêu thụ trên R2 lớn nhất ? Tính giá trị lớn nhất đó.
	[image: image623.png]A B
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Phân tích và hướng dẫn giải : 

a, Sơ đồ mạch : R1 //R5 // {(R2//R3)ntR4} nên RAB = 4,8Ω.

b, I = U/RAB = 2,5A, I1 = U/R1 = 0,5A nên số chỉ của ampe kế là : IA = I – I1 = 2A.

c, Khi R2 thay đổi thì : R234 = R23 +R4 = 
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Công suất toả nhiệt trên R2 là : 
[image: image626.wmf]2
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P2 = P2max khi R2 = 18/5 = 3,6Ω khi đó: P2max = 3,6W.

	Bài 4. Cho mạch điện như hình vẽ : R = 4Ω, bóng đèn Đ (6V, 3W), R2 là một biến trở. Hiệu điện thế UMN = 10V.

a, Xác định R2 để đèn sáng bình thường.

b, Xác định R2 để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch mắc song song là cực đại. Tìm giá trị cực đại đó.
	[image: image627.png]=







Phân tích và hướng dẫn giải : 

Điện trở của đèn : Rđ = U2/P = 12Ω.

Cường độ dòng điện định mức : Iđ = P/U = 0,5A

a, Để đèn sáng bình thường thì Uđ = 6V, Iđ = 0,5A

Vì Rđ //R2 nên : RAN = 12R2 / (12+R2)

UAN = Uđ = 6V suy ra UMA = UMN – UAN = 4V

Vì Rnt (Rđ//R2) nên : IMA = IAN → 3R = 2RAN →3.4 = 2. 12R2 / (12+R2)→ R2 = 12Ω.

Vậy để đèn sáng bình thường thì : R2 = 12Ω.

b, Gọi điện trở đoạn mạch song song là : RAN = x.

điện trở toàn mạch : R = x + 4

Cường độ dòng điện toàn mạch là : I = 10/(4+x)

Công suất tiêu thụ trên đoạn AN là : 
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Để PAN đạt giá trị lớn nhất thì : 
[image: image629.wmf]16
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Dấu bằng xảy ra khi : 
[image: image630.wmf]16
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Vì Rđ //R2 nên : 
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Khi đó : PAN max = 6,25W khi R2 = 6Ω.

	Bài 5. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó : R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, Rx là một biến trở tiết diện đều với con chạy C di chuyển được trên MN và có giá trị lớn nhất là 16Ω. Hiệu điện thế U không đổi, vôn kế có điện trở rất lớn, bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. 

a, Khi con chạy C nằm chính giữa MN thì vôn kế chỉ 10V. Tìm số chỉ ampe kế và giá trị hiệu điện thế U.

b, Xác định vị trí C để công suất trên toàn biến trở là lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó và vị trí của con chạy C khi đó. 

c, Đổi chỗ vôn kế và ampe kế cho nhau. Xác định số chỉ vônkế và ampe kế trong trường hợp đó.
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Phân tích và hướng dẫn giải :
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a, Khi con chạy C nằm chính giữa MN thì : RCM = RCN = 8Ω.

Điện trở đoạn mạch AD : 
[image: image634.wmf]1
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Điện trở đoạn mạch AB : R = RAD +R2 = 7Ω

Ta có I = I1 = I2 = ICD = UV/RCD = 2A

Hiệu điện thế hai đầu mạch điện U = IR = 14V

Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UCD = ICD .RCD = 2.4 = 8V = UCN.

Số chỉ của ampe kế là : IA = ICN = 1A

b, Đặt RCD = x

Điện trở tương đương đoạn mạch AB : R = R1 + RAD + R2 = 3 + x

Cường độ dòng điện mạch chính : I = I1 = I2 = ICD = U/R = 14/(3+x)

Công suất tiêu thụ trên biến trở : 
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2

2

2

1414

.

3

(3)

CDCDCD

x

PIR

x

x

x

æö

ç÷

===

ç÷

+

ç÷

+

ç÷

èø

 

Áp dụng BĐT cô si : 
[image: image636.wmf]3
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 nên PCD max = 49/3W khi 
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Ta có : 
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Khi đổi chỗ vôn kế và ampe kế ta có mạch điện mới : 

Vôn kế chỉ số 0

Ampe kế chỉ I = UAB / R2 = 7A

[image: image639.png]



	Bài 6. Cho mạch điện như hình vẽ. U = 16V, R0 = 4Ω, R1 = 12Ω, Rx là giá trị tức thời của một biến trở có giá trị đủ lớn, ampe kế A và dây nối có điện trở nhỏ.

a, Tính Rx sao cho công suất tiêu thụ trên đó bằng 9W.

b, Với giá trị nào của RX  thì công suất tiêu thụ trên nó là cực đại ? Tính công suất đó.
	[image: image640.png]z &







Phân tích và hướng dẫn giải :

a, Công suất tiêu thụ trên Rx là : 
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Dòng điện mạch chính I là : 
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Với 
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(3)

thay (3) vào (2) ta được : 
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Thay (4) vào (1) : 
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(5)

Thay số vào (5) ta được : 
[image: image646.wmf]2
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(6) có 2 nghiệm : 9Ω và 1Ω đều thoả mãn.

b, Theo cô si : 
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Dấu bằng xảy ra khi : Rx = 3Ω, khi đó PXmax = 12W.

	Bài 7. Cho mạch điện như hình vẽ.  U = 12V, R1 = R3 = 8Ω, R2 = 4Ω, R4 = 1Ω  Rx là giá một biến trở, ampe kế A và dây nối có điện trở nhỏ, vôn kế có điện trở lớn.

a, Ban đầu K đóng, điều chỉnh biến trở đến giá trị 1,2Ω. Tìm số chỉ của vôn kế, ampe kế và chiều dòng điện qua ampe kế.

b, K mở. Tìm giá trị Rx để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt giá trị lớn nhất, xác định công suất lớn nhất đó.
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Phân tích và hướng dẫn giải :

a, Khi K đóng mạch trở thành : (R1//R3)nt(R2//R4)ntRx .

+ Ta có : R13 = 4Ω, R24 = 0,8Ω, Rtm = 4+0,8+1,2 = 6Ω

+ Dòng điện qua mạch là : I = U/R = 2A = I13 = I24 = Ix .

+ Hiệu điện thế trên : 

Ux = 2.1,2 = 2,4 V

U13 = 2.4 = 8V = U1 = U3 

U24 = 2.0,8 = 1,6V = U2 = U4.

+ Số chỉ của vôn kế : UV = U – Ux = 12.2,4 = 9,6V

+ Dòng điện qua R1 và R2 là : I1 = 1A, I2 = 0,4A

+ Số chỉ của ampe kế là : IA = I1 – I2 = 1-0,4 = 0,6A và chiều dòng điện chạy từ C đến D.

b, Khi K mở mạch trở thành : (R1//R3)nt R2 ntRx 

+ Điện trở của mạch là : R = R13 + R2 + Rx = 8+ Rx 

+ Dòng điện qua mạch : I = 12/(8+x)

+ Công suất trên Rx  là : 
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+ PX max = 4,5W khi Rx = 8Ω

Bài 8: Cho mạch điện như hình vẽ: 

HĐT của nguồn: U=30V. Các đèn giống nhau có cùng điện trở R2=R3=R4=R5=3
[image: image650.wmf]W

 và HĐT định mức Uđm=6V. Điện Trở R1=3
[image: image651.wmf]W

, biến trở có ghi B(15
[image: image652.wmf]W

-6A).

Tìm vị trí con chạy C để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt giá trị lớn nhất. Tìm GTLN đó?

Giải:

Ta có: RAM = R1 + RDM =3+3=6
[image: image653.wmf]W


- Theo công thức tính công suât:


[image: image654.wmf](
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Đặt: 
[image: image655.wmf]2
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Vì U không đổi => Để 
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Ta có: 
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Đạt được 
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Vậy 
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Đạt được 
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Bài 9: Cho mạch điện (như hình vẽ): AB làm biến trở con chạy C có điện trở toàn phần là 120
[image: image661.wmf]W

. Nhờ có biến trở làm thay đổi cường độ dòng điện trong mạch từ 0,9A đến 4,5A.

a) Tìm giá trị của điện trở R1 và HĐT của nguồn U?

b) Tính công suất toả nhiệt lớn nhất trên biến trở. Biết rằng mạch điện được mắc vào nguồn có HĐT U không đổi. Tính giá trị của biến trở lúc này:

Giải:

a, Vì R1 nt Rb => Rtđ = R1 + R0 => RMax = R1+R0; 
RMin = R1;

- Theo Định luật Ôm: 
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b) Theo công thức tính công suât:
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Đặt: 
[image: image664.wmf]2
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Vì U không đổi => Để 
[image: image665.wmf](
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Ta có: 
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Vậy 
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1351215

ax

1208

b

U

MPW

Miny

===


Đạt được 
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Bài 10: (HSG Tỉnh ĐakNông – 2012)

Cho mạch điện như hình vẽ: U=12V; R0=8
[image: image669.wmf]W

; Rb là biến trở

a, Điều chỉnh biến trở để công suất của biến trở là 4W. Tính Rb lúc này?

b, Điều chỉnh Rb có giá trị bao nhiêu để công suất trên Rb đạt GTLN. Tim GTLN đó?

Giải:

- Theo công thức tính công suât:
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- Để 
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2

22

0

0

2

0

0

16

44124220640

4

2

b

bbbb

b

b

b

b

R

R

U

PWRRRR

R

R

R

RR

R

=W

æö

é

=Þ=Û=++Þ-+=Þ

ç÷

ê

=W

ë

èø

++


b, Từ (1):   
[image: image672.wmf]2
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Đặt: 
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Vì U không đổi => Để 
[image: image674.wmf](
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Vậy 
[image: image676.wmf]22
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Đạt được 
[image: image677.wmf]0

8

b

RR

Û==W


Bài 11: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

R1=4
[image: image678.wmf]W

; Đ(6V-3W); U=10V. R2 là biến trở

a, Xác định R2 để đèn sáng bình thường.

b, Xác định R2 để công suất tiêu thụ của đoạn mạch song song đạt GTLN. Tìm GTLN đó:

c, Xác định R2 để công suất tiêu thụ của R2 đạt GTLN. Tìm GTLN đó:

Giải:

- Ta có: 
[image: image679.wmf](
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- Theo định luật Ôm: 
[image: image680.wmf]6
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a, Để đèn sáng bình thường => Uđ=U2=UAB=10V.

- Xét tại nút M ta có: 


[image: image681.wmf]12222
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- Vậy với R2=5
[image: image682.wmf]W

 thì đèn sáng bình thường.

b, Gọi điện trở tương đương của đoạn mạch song song MB là x => RMB=x

- Theo công thức tính công suât:
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Bài 12: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ 10a : Trong đó RMN là biến trở, dây nối từ biến trở đến nguồn có điện trở tổng công là R; HĐT của nguồn không đổi UAB=12V. Khi con chạy C di chuyển từ M tới N ta thấy Ampe kế chỉ giá trị từ 1A đến 2A.

a, Xác định R và R0.

b, Xác định vị trí con chạy C để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt GTLN. Tìm GTLN đó.

c, Xác định vị trí con chạy C để công suất tiêu thụ trên biến trở bằng nửa công suất cực đại của nó.


Giải:

a, Tính R và R0.

Con chạy C chia biến trở ra làm 2 phần RCM và RNC. Sơ đồ tương đương như hình 10b.<=> R nt (RCM//RNC)

Đặt RCM = x => RNC=R0 – x

Ta có: 
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- Theo định luật Ôm: 
[image: image685.wmf]ax
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- Khi con chạy ở N => RCB=0 => Rtđ(Min)=R


[image: image686.wmf]ax
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- Khi con chạy C ở M => Ampe kế chỉ GTNN khi đó Rtđ đạt GTLN => RCB đạt GTLN

Ta có:
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Khi đó con chạy C nằm ở chính giữa biến trở.

- Ta có: 
[image: image688.wmf](
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b, Tìm  vị trí C để Pb đạt Max

Gọi điện trở tương đương của đoạn mạch song song CB là t => RCB = t

- Theo công thức tính công suât:
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Đặt: 
[image: image690.wmf]22
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Vì U không đổi => Để 
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)

(

)

ax

b

PMyMin

Û


- 
[image: image692.wmf]22

os22.2224424

RR

TheoCiytRtRRRRMinyR

tt

=++³+=+=Þ==

 đạt được 
[image: image693.wmf]2

6

R

ttR

t

Û=Þ==W


Vậy 
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- Ta có: 
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- Vậy với 
[image: image696.wmf]12
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 thì 
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c, Đặt 
[image: image698.wmf](

)

2

2

0

CB

2

0

()

Ry..(1)

bb

xRx

U

yPIyy

R

Ry

-

=Þ=Þ==

+


Theo câu b: 
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- Từ (1;2) 
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- Với 
[image: image702.wmf]1
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Vậy có 2 vị trí của con chạy C trên biến trở R0 sao cho RCM=1 ôm hoặc RCM=23 ôm thì công suất tiêu thụ trên toàn biến trở bằng nửa công suất cực đại của nó.

Bài 13: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ 11a : Trong đó RMN là biến trở, dây nối từ biến trở đến nguồn có điện trở toàn phần là R0=9
[image: image703.wmf]W

; HĐT của nguồn không đổi UAB=3V. Dây nối từ biến trở đến nguồn có điện trở tổng cộng là R=2
[image: image704.wmf]W

; 

a, Xác định vị trí con chạy C để CĐDĐ trong mạch chính đạt GTNN. Tìm GTNN đó.

b, Xác định vị trí con chạy C để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt GTLN. Tìm GTLN đó.

c, Xác định vị trí con chạy C để công suất tiêu thụ trên biến trở bằng nửa công suất cực đại của nó.


Giải:

Mạch điện như hình 11b.

Con chạy C chia biến trở ra làm 2 phần RCM và RNC. Sơ đồ tương đương như hình 11b.<=> R nt (RCM//RNC)

Đặt RCM = x => RNC=R0 – x

Ta có: 
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- Theo định luật Ôm: 
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Ta có:
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 Khi đó con chạy C nằm ở chính giữa biến trở.

- Ta có: 
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b, Gọi điện trở tương đương của đoạn mạch song song CB là t => RCB = y

- Theo công thức tính công suât:
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Đặt: 
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Vì U không đổi => Để 
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Vậy 
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- Mà: 
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c, Đặt 
[image: image717.wmf](
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Theo câu b: 
[image: image718.wmf](
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- Từ (1;2) 
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- Với 
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Vậy có 2 vị trí của con chạy C trên biến trở R0 sao cho RCM=8,7 ôm hoặc RCM=0,3 ôm thì công suất tiêu thụ trên toàn biến trở bằng nửa công suất cực đại của nó.

Đặt: 
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Vì U không đổi => Để 
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Vậy 
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- Ta có: 
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c, Ta có: 
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- Theo định luật Ôm: 
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- Ta có: 
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- Theo công thức tính công suât:
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Đặt: 
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Vì U không đổi => Để 
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Vậy 
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Bài tập áp dụng

Bài 1. Cho mạch điện như hình vẽ. Biến trở Rx ; điện trở
[image: image738.wmf]1

R10

=W

. Đặt vào hai đầu mạch A, B một hiệu điện thế không đổi 
[image: image739.wmf]AB

U40V

=

( điện trở các dây dẫn không đáng kể). 

1. Điều chỉnh biến trở 
[image: image740.wmf]x

R10

=W

  

a) Mắc vào hai điểm M, N một vôn kế (có điện trở RV​ vô cùng lớn). Xác định điện trở tương đương của mạch và số chỉ của vô kế.

b) Thay vôn kế bằng ampe kế (có 
[image: image741.wmf]A

R0

»

). Xác định số chỉ của ampe kế

2) Mắc vào hai điểm M, N một điện trở 
[image: image742.wmf]2

R10

=W

. Tìm giá trị của Rx để công suất tiêu thụ trên biến trở là lớn nhất và tính giá trị công suất lớn nhất đó.

Bài 2. Điện trở r mắc nối tiếp với đoạn mạch AB là một biến trở R có điện trở thay đổi được rồi mắc vào nguồn điện không đổi có hiệu điện thế 18 V. Điểu chỉnh R thì thấy có 2 giá trị 
[image: image743.wmf]1

R16
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 và 
[image: image744.wmf]2
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 đoạn AB tiêu thụ cùng một công suất P. Tính giá trị P.

Bài 3.  Mạch điện gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một điện trở r. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp không đổi U. Thay đổi R ta thấy với hai giá trị R1 = 4,5 
[image: image745.wmf]W

 và R2 = 8 
[image: image746.wmf]W

 thì mạch tiêu thụ công suất đều bằng 8W. Hãy xác định hiệu điện thế U đặt vào hai đầu mạch điện và công suất tiêu thụ cực đại trên điện trở R.

Bài 4. Cho hai điện trở R1, R2 ghép với nhau và mắc vào hai điểm có hiệu điện thế không đổi 26 V. Khi chúng ghép nối tiếp thì dòng điện qua chúng là 2A. Khi chúng ghép song song thì dòng điện qua chúng là 
[image: image747.wmf]169

A

18


a) Tính điện trở R1, R2?

b) Người ta lần lần lượt mắc R1 nối tiếp với R0, R2 nối tiếp với R0. Sau đó mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 26V thì thấy công suất tỏa nhiệt trên hai điện trở R1, R2 là như nhau. Hãy xác định giá trị điện trở R0?

Bài 5. Cho mạch điện như hình vẽ.Biết: U = 60V, R1= 10 
[image: image748.wmf]W

 ,R2 = R5 = 20 
[image: image749.wmf]W

, R3 = R4 = 40 
[image: image750.wmf]W

, vôn kế lý tưởng, điện trở các dây nối không đáng kể.

a) Hãy tính số chỉ của vôn kế.

b) Nếu thay vôn kế bằng một bóng đèn có dòng điện định mức là Id= 0,4A thì đèn sáng bình thường.Tính điện trở của đèn.

Bài 6. Cho mạch điện như hình vẽ . Biết r = 3 
[image: image751.wmf]W

, R1, R2 là một biến trở.

a) Điều chỉnh biến trở R2 để cho công suất trên nó là lớn nhất, khi đó công suất trên R2 bằng 3 lần công suất trên R1. Tìm R1?

b) Thay R2 bằng một bóng đèn thì đèn sáng bình thường, khi đó công suất trên đoạn mạch AB là lớn nhất. Tính công suất và hiệu điện thế định mức của đèn? Biết U =12V.

Bài 7. Cho mạch điện như hình vẽ. Umn = 36V.
Các điện trở có giá trị: r = 1,5
[image: image752.wmf]W

 ;R1 = 6
[image: image753.wmf]W

, R2 = 1,5
[image: image754.wmf]W

, điện trở toàn phần của biến trở AB là Rab  = 10
[image: image755.wmf]W

.
a) Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R1 là 6W.

b) Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công suất tiêu thụ của R2 là nhỏ nhất. Tính công suất tiêu thụ của R2  lúc này.
Bài 8. Cho mạch điện như hình 1. Biết R1 = 4
[image: image756.wmf]W

, R2 = 8
[image: image757.wmf]W

,        R3 = 12
[image: image758.wmf]W

, Rx là một biến trở. Điện trở của vôn kế V vô cùng lớn. Hiệu điện thế giữa hai đầu AB luôn được duy trì 20V.

a) Tính công suất toả nhiệt của mạch AB khi Rx = 6 
[image: image759.wmf]W

?

b) Tìm giá trị của điện trở Rx khi vôn kế V chỉ 4V?

c) Tìm giá trị của Rx để công suất toả nhiệt trên biến trở đạt giá trị cực đại?

Bài 9. Cho mạch điện như hình vẽ. R1=10
[image: image760.wmf]W

; R2= 4
[image: image761.wmf]W

; R3= R4=12 
[image: image762.wmf]W

; Ampe kế có điện trở Ra=1 
[image: image763.wmf]W

, Rx là một biến trở, U không đổi. Bỏ qua điện trở các dây nối và khóa K.

a) K đóng, thay đổi giá trị của Rx đến khi công suất tiêu thụ trên Rx đạt cực đại thì ampe kế chỉ 3A. Xác định hiệu điện thế U.

b) K mở, giữ nguyên giá trị của Rx ở câu a. Xác định số chỉ của ampe kế.

Bài 10. Cho mạch điện như hình vẽ. U=8V, r =2
[image: image764.wmf]W

, R2=3
[image: image765.wmf]W

, MN là một biến trở có điện trở toàn phần bằng 3
[image: image766.wmf]W

. Đèn có điện trở R1=3
[image: image767.wmf]W

 và chịu được hiệu điện thế cực đại gấp 1,2 lần hiệu điện thế định mức. Ampe kế, khóa K và các dây nối có điện trở không đáng kể, coi điện trở của đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ.

1) Mở khóa K. Xác định vị trí của con chạy C trên biến trở để ampe kế chỉ 0,6A.


2) Đóng khóa K

a) Xác định vị trí của con chạy C để công suất tiêu thụ trên biến trở bằng 0,6W.

b) Di chuyển con chạy C thì đèn luôn sáng và có một vị trí độ sáng của đèn đạt tối đa. Xác định công suất định mức của đèn.
Chương V: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN

MẠCH CẦU ĐIỆN TRỞ
A – Tóm tắt lý thuyết

1.  Khái quát về mạch cầu điện trở, mạch cầu cân bằng và mạch cầu không cân bằng.

- Mạch cầu là mạch dùng phổ biến trong các phép đo chính xác ở phòng thí nghiệm điện.

- Mạch cầu được vẽ như (H - 0.a) và (H - 0.b)

Các điện trở R1, R2, R​3, R4  gọi là các điện trở cạnh của mạch cầu điện trở; R5 có vai trò khác biệt gọi là điện trở đường chéo của mạch cầu (người ta không tính thêm đường chéo nối  giữa A – B. Vì nếu có thì ta coi đường chéo đó mắc song song với mạch cầu).

2. Phân loại mạch cầu.

- Mạch cầu cân bằng


- Mach cầu không cân bằng 









3. Dấu hiệu để nhận biết các loaị mạch cầu

a/  Mạch cầu cân bằng.

- Khi đặt một hiệu điện thế UAB khác 0  thì ta nhận thấy I5 = 0.

- Đặc điểm của mạch cầu cân bằng.

+ Về điện trở. 

[image: image768.wmf]4
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+ Về dòng điện: 
I1 = I2 
; I3 = I4 
Hoặc    
[image: image769.wmf]2
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+ Về hiệu điện thế : U1 = U3 ;   U​2 = U4  Hoặc 
[image: image770.wmf]4
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b/  Mạch cầu không cân bằng.
- Khi đặt một hiệu điện thế UAB khác 0  thì ta nhận thấy I5 khác 0.

- Khi mạch cầu không đủ 5 điện trở thì gọi là mạch cầu khuyết. (còn gọi là cầu khuyết).
B – Bài tập
Bài 1: (Dạng mạch cầu cân bằng)

Cho mạch điện như HV. 

Với R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω, R4= 6Ω, R5 = 5Ω. 

UAB=6V. Tính I qua các điện trở?

Giải:

Ta có : 
[image: image771.wmf]2
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 => Mạch AB là mạch cầu cân bằng.

=> I5 = 0. (Bỏ qua R5). Mạch điện tương đương: (R1 nt R2) // (R3 nt R4)

- Cường độ dòng điện qua các điện trở


I1 = I2 = 
[image: image772.wmf]A
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           ;         I3 = I4 = 
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Bài 2: (Dạng mạch cầu cân bằng)

Cho mạch điện như HV. 

Với R1: R2: R3=1:2:3;
I=1A; U4=1V; I5=0.

Tìm: R1; R2; R3; R4; R5 và RAB=?

Giải:

- Vì I5=0 => Mạch AB là mạch cầu cân bằng
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- Ta có: 
[image: image775.wmf]3
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- Xét tại nút A ta có: I=I1+I3 => I1+I3 =1
(3)

- Từ (2;3) 
[image: image776.wmf]1
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- Ta có: 
[image: image777.wmf]444
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- Thay vào (1) ta được: 
[image: image778.wmf]3
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- Thay vào (2) ta được: 
[image: image779.wmf]33
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- Thay vào (1) ta được: 
[image: image780.wmf]1
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- Ta có: R12=R1+R2=1+2=3
[image: image781.wmf]W

;
  R34=R3+R4=2+4=6
[image: image782.wmf]W


- Vì R12
// R34 
[image: image783.wmf]1234
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CÁC DẠNG TOÁN VỀ MẠCH CẦU KHÔNG CÂN BẰNG
Dạng 1: Mạch cầu có một điện trở bằng 0.

Bài 3: Cho mạch như hình vẽ: U=2V; R1=R2=1,5
[image: image784.wmf]W


R4=2
[image: image785.wmf]W

; R5=3
[image: image786.wmf]W

; R1=0
[image: image787.wmf]W

. Tìm các dòng điện qua các điện trở

Giải: Ta chập A với M => R2//((R5 //R3)ntR4)

Dạng 2: Mạch cầu có điện trở đường chéo bằng 0.

Bài 4: Cho mạch như hình vẽ: U=1V; R1=R3=2
[image: image788.wmf]W

; R2=1,5
[image: image789.wmf]W

; R4=3
[image: image790.wmf]W

; RA=0
[image: image791.wmf]W

. Tìm các dòng điện qua các điện trở và CĐDĐ qua Ampe kế. Cực dương của Ampe kế mắc ở đâu.
Giải: 
Vì RA=0
[image: image792.wmf]W

. Ta chập Mvới N=> (R1//R3) nt (R2 //R4)
- Ta có:

[image: image793.wmf]13
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[image: image794.wmf]3
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- Tương tự: 
[image: image795.wmf]42
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- Vì: I2>I1 nên dòng điện qua Ampe kế có chiều từ N tới M và có độ lớn: 
[image: image796.wmf]21
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Dạng 3: Mạch cầu có 2 điện trở bằng 0.

Bài 5: Cho mạch như hình vẽ: U=2V; RA1=RA2=0
[image: image797.wmf]W

; R2=2
[image: image798.wmf]W

; R3=3
[image: image799.wmf]W

; R5=6
[image: image800.wmf]W

. Tìm CĐDĐ qua Ampe kế. 

Giải:

- Vì: RA1=RA2=0
[image: image801.wmf]W

 nêm ta chập A với M; B với N ta được mạch điện gồm 3 điện trở mắc song song.R2//R3//R5 
- Vì: R2//R3//R5 => UAB=U2=U3=U5=2V

- Theo định luật Ôm: 
[image: image802.wmf]35
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- Xét tại nút A: 
[image: image803.wmf]1313
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- Xét tại nút B: 
[image: image804.wmf]2222
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* Chú ý: Dòng điện mạch chính là không đổi. Ta sử dụng nút A và B là chính xác nhất để tính CĐDĐ qua các Ampe kế. Ta có thể sử dụng nút M và Nđể tính nhưng dễ bị nhầm vì khiing biết chiều dòng điện qua R5 có chiều như thế nào?
Dạng 4: Mạch cầu có 3 điện trở bằng 0.

Bài 6: Cho mạch như hình vẽ: U=1V; RA1 =RA2=RA3=0
[image: image805.wmf]W

; R4=1
[image: image806.wmf]W

; 

R5=2
[image: image807.wmf]W

. Ampe kế A3 chỉ IA3 =0,1A. Tìm CĐDĐ qua Ampe kế. 
Giải: 

- Vì: RA1 =RA2=RA3=0
[image: image808.wmf]W

=> ta chập các điểm A; M; N lại. 

Mạch điện lúc này gồm R4//R5

- Vì: R4//R5 => UAB=U4 =U5=1V

- Theo định luật Ôm: 
[image: image809.wmf]5
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- Dòng điện qua A3 sẽ có chiều từ M tới N hoặc từ N tới M

* TH1: Giả sử dòng điện qua A3 sẽ có chiều từ M tới N.

- Xét tại nút M ta được:
[image: image810.wmf]134

0,111,1

AA

IIIA

=+=+=


- Xét tại nút N ta được:
[image: image811.wmf]532253
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*TH1: Giả sử dòng điện qua A3 sẽ có chiều từ N tới M.

- Xét tại nút M ta được:
[image: image812.wmf]413143
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- Xét tại nút N ta được:
[image: image813.wmf]235
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Dạng 5: Dạng toán mạch cầu không cân bằng tổng quát:

Bài 7: Cho mạch như hình vẽ: U=5,7V; R1 = R2=1
[image: image814.wmf]W

; R3=2
[image: image815.wmf]W

; R4=3
[image: image816.wmf]W

; R5=4
[image: image817.wmf]W

. Hãy tính

a, Cường độ dòng điện qua các điện trở?

b, Điện trở tương đương của mạch?

Giải:

Cách 1: Dùng phương pháp điện thế nút (Ưu việt nhất)

- Giả sử dòng điện qua R5 có chiều từ N tới M.


[image: image818.wmf]531513
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- Xét tại nút M ta được:
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- Xét tại nút N ta được:
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- Từ (1;2)
[image: image821.wmf]13
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- Vậy: 
[image: image822.wmf]5132143
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- Theo định luật Ôm. 
[image: image823.wmf]35
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- Dòng điện mạch chính: Xét tại nút A ta có: I=I1+I3=2,8+1,2=4A

- Theo định luật Ôm ta có: 
[image: image824.wmf]5,7
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Cách 2: Phương pháp đặt HPT có ẩn số là dòng điện.

- Ta có: 
[image: image825.wmf]1211221221
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- Xét tại nút M ta có: 
[image: image826.wmf]2155211151
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- Ta có: 
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- Xét tại nút N ta có: 
[image: image829.wmf]111
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- Ta có: 
[image: image830.wmf]11
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- Vậy:

[image: image831.wmf]1
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- Theo định luật ôm: 
[image: image832.wmf]5,7
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Dạng 6: Ampe kế và vôn kế trong mạch cầu.
Bài 8: cho mạch điện như hình vẽ: 

1. Biết R1= R2= R3=2
[image: image833.wmf]W

; R4=6
[image: image834.wmf]W

; UAB=1V. Tìm độ lớn và chiều dòng điện qua Ampe kế.
2. Biết R1= R2= R3=2
[image: image835.wmf]W

; UAB=1V. Hãy xác định R4 để:


a. Dòng điện qua Ampe kế triệt tiêu.


b. Dòng điện qua Ampe kế là 0,1A.

Giải:

Vì ampe kế có điện trở không đáng kể nên ta có thể chập 2 điểm C và D lại thành 1 điểm: Mạch điện

1. Ta có: 
[image: image836.wmf]13

24

1324

1324

1324

.

.

3

1;;

2

35

1

22

RR

RR

RR

RRRR

RRR

ì

==W==W

ï

++

ï

í

ï

=+=+=W

ï

î


- Theo định luật ôm: 
[image: image837.wmf]12
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- Vì R1//R3=> U1= U3 => I1R1=I3R3
[image: image838.wmf]3133
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- Tương tự: 
[image: image839.wmf]4
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- Vì I2>I1 nên dòng điện qua ampe kế có chiều từ D tới C và có độ lớn: IA=I2-I1=0,3-0,2=0,1A

2/ a. Tìm R4=? Để IA=0.
- Vì IA=0 => Mạch điện là mạch cầu cân bàng.
[image: image840.wmf]23
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b. Tìm R4=? Để IA=0,1A.
 Ta xét 2 trường hợp:

*Trường hợp 1: Dòng điện qua Ampe kế có chiều từ C tới D.

- Xét tại nút C ta có: I1=I2+IA 
[image: image841.wmf]121111
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- Xét tại nút D ta có: I4=I3+IA    
[image: image842.wmf]333
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*Trường hợp 2: Dòng điện qua Ampe kế có chiều từ D tới C.

- Xét tại nút C ta có: I2=I1+IA 
[image: image843.wmf]211111
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- Xét tại nút D ta có: I3=I4+IA    
[image: image844.wmf]333
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Bài 9: Cho mạch điện như hình vẽ: 

Trong đó: RA=0; RV vô cùng lớn.

Biết R1= R2= 2
[image: image845.wmf]W

; R3=3
[image: image846.wmf]W

; R4=4
[image: image847.wmf]W

. Khi K mở vôn kế chỉ 1V.

a. Tính UAB=? Cực dương của vôn kế ở đâu.

b. Nếu K đóng thì Ampe kế chỉ bao nhiêu.

Giải:

a. Khi K mở => Mạch điện như hình vẽ:

Vì vôn kế có điện trở vô cùng lớn nên mạch điện 

<=> (R1 nt R2) // (R3 nt R4)

- Vì R1 nt R2 => I1 = I2

- Tương tự: 
[image: image848.wmf]3
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- Vì U3< U1 => UV = U1 - U3 => U1 - U3 =UDC. Vậy cực dương của vôn kế ở phía điểm D.

- Theo giả thiết: UV =UDC=1V 
=> U1 - U3 =1 <=> 
[image: image849.wmf]13

114

27

UUUV

-=Þ=


b. Khi K đóng => mạch điện:
- Vì vôn kế có điện trở vô cùng lớn, Ampe kế có điện trở không đáng kể => Mạch điện gồm 
(R1// R3) nt (R2// R4)
- Vì R1//R3=> U1= U3 => I1R1=I3R3
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- Tương tự:  
[image: image851.wmf]4
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- Vì 
[image: image852.wmf](
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- Ta có: 
[image: image853.wmf]13
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- Theo định luật ôm: 
[image: image854.wmf]14105
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- Thay vào (1) ta được: 
[image: image855.wmf]111057

.

15151919

A

IIA

===


Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ: 

Trong đó: RA=0; RV vô cùng lớn.

Biết R1= R2= R3=1
[image: image856.wmf]W

; R4=4
[image: image857.wmf]W

. Khi K đóng Ampe kế chỉ IA =1A.

c. Tính UAB=? Cực dương của vôn kế ở đâu.

d. Nếu K mở thì Vôn kế chỉ bao nhiêu.

Giải:
a. Khi K đóng => Mạch điện như hình vẽ: 

- Vì Ampe kế lý tưởng nên mạch điện: (R1//R3) nt (R2//R4).

- Ta có: 
[image: image858.wmf]13
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- Vì R1//R3=> U1= U3 => I1R1=I3R3
[image: image859.wmf]3133
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- Tương tự: 
[image: image860.wmf]4
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- Vì
[image: image861.wmf]2121
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- Theo định luật ôm: 
[image: image862.wmf]101313
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b. Khi K mở => Mạch điện như hình vẽ: 

Vì vôn kế có điện trở vô cùng lớn nên mạch điện 

<=> (R1 nt R2) // (R3 nt R4)

- Vì R1 nt R2 => I1 = I2

- Tương tự: 
[image: image863.wmf]3
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- Vì U3< U1 => UV = U1 - U3 => U1 - U3 =UDC =>
[image: image864.wmf]DC13
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 Vậy cực dương của vôn kế ở phía điểm D và có độ lớn: UV = 1,3V.

Bài 11: Cho mạch điện như hình vẽ: Trong đó: RA=0; RV vô cùng lớn.Biết: R2=R3=20
[image: image865.wmf]W

 và R1. R4 =R2. R3; UAB=18V

a. Tính Rtđ=?

b. Giữ nguyên vị trí của R2 và R4 và Ampe kế. Đổi chỗ R1 và R3
thì thấy Ampe kế chỉ 0,3A. Tính R1; R4
Giải:

a. Theo giả thiết: 
[image: image866.wmf]3
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Đây là đk để mạch AB là mạch cầu cân bằng => Ampe kế sẽ chỉ số 0. Ta tạm bỏ ampe kế ra khỏi sơ đồ. Mạch điện có dạng: (R1 nt R3)//(R2 nt R4)

- Đặt: 
[image: image867.wmf]12
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- Ta có:  R13=R1+R3=20t+20; 
R24=R2+R4=20/t+20 
[image: image868.wmf](
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b. Giữ nguyên vị trí của R2 và R4 và Ampe kế. Đổi chỗ R1 và R3 khi đó mạch AB không còn là mạch cầu cân bằng nữa. Ampe kế chỉ 0,3A. Vì điện trở của ampe kế rât nhỏ nên ta chập 2 điểm C và D lai làm 1 điểm. Mạch gồm (R2 // R3) nt (R1 // R4).
- Vì R2 // R3=> U2= U3 => I2R2=I3R3
[image: image869.wmf]323
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- Tương tự: 
[image: image870.wmf]4
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- Giả sử dòng điện qua ampe kế có chiều từ C tới D.
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- Ta có: 
[image: image872.wmf]2323
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- Theo định luật ôm: 


[image: image873.wmf](
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- Từ (1) và (2) ta suy ra: 
[image: image874.wmf](

)

(

)

14

1414

0,618

220*

10400

RR

RRRR

=Þ-=

-++


- Mà 
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- Từ 
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- Vậy khi dđ có chiều từ C tới D thì: 
[image: image879.wmf]1
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còn khi dđ có chiều từ D tới C thì do đối xứng
 => 
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Bài 12: Cho mạch điện như hình vẽ: Trong đó: RA=0
Biết: R1= R3=30
[image: image881.wmf]W

 và R2= 10
[image: image882.wmf]W

 UAB=18V không đổi

a. Khi R4= 10
[image: image883.wmf]W

. Tính Rtđ=? Và I=?

b. R4=? Để IA=0,2A và có chiều từ C tới D.

Giải:

a. Vì RA=0 và 
[image: image884.wmf]12
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 Mạch AB là mạch cầu cân bằng. Ampe kế sẽ chỉ số 0. Ta tạm bỏ ampe kế ra khỏi sơ đồ. Mạch điện có dạng: 
(R1 nt R2)//(R3 nt R4)

- Ta có:  R12=R1+R2=30+10=40
[image: image885.wmf]W

; 
R34=R3+R4=30+10=40
[image: image886.wmf]W

; 
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- Theo ĐL ôm: 
[image: image888.wmf]18
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b. R4=? Để IA=0,2A và có chiều từ C tới D.

- Xét tại nút C ta có: I1=IA+I3

[image: image889.wmf]1111
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- Xét tại nút D ta có: I4 = IA + I3

[image: image890.wmf]33
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Bài 13: Cho mạch điện như hình vẽ: Trong đó: RA=0; 
Biết: R1= 6
[image: image891.wmf]W

; R2= 3
[image: image892.wmf]W

; R3=8
[image: image893.wmf]W

; UAB=21V không đổi

a. Khi R4= 3
[image: image894.wmf]W

. Xác định chiều và CĐDĐ qua Ampe kế.

b. Khi R4= 4
[image: image895.wmf]W

. Xác định chiều và CĐDĐ qua Ampe kế.

c. Biết dđ qua Ampe kế có chiều từ D tới C và có cường độ IA=0,21A. Tính R4=?

Giải:

a. Khi R4= 3
[image: image896.wmf]W

. Xác định chiều và CĐDĐ qua Ampe kế.

- Vì điện trở của ampe kế rât nhỏ nên ta chập 2 điểm C và D lại làm 1 điểm. 
=> Mạch gồm (R1 // R2) nt (R3 // R4).

- Ta có: 
[image: image897.wmf]34
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- Theo định luật ôm: 
[image: image898.wmf]24231
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- Vì R1//R2=> U1= U2 => I1R1=I2R2
[image: image899.wmf]12122
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- Tương tự: 
[image: image900.wmf]4
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- Vì
[image: image901.wmf]1313

77637

464623

A

IIIIIA

>Þ=-=-=

 và dòng điện qua ampe kế có chiều từ C tới D.

b. Khi R4= 4
[image: image902.wmf]W

. Xác định chiều và CĐDĐ qua Ampe kế.

Cách 1: Giải như câu a. 
[image: image903.wmf]13
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Cách 2: Ta có: 
[image: image904.wmf]33
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=> Mạch AB là mạch cầu cân bằng => 
[image: image905.wmf]0
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c. Biết dđ qua Ampe kế có chiều từ D tới C và có cường độ IA=0,21A. Tính R4=?

- Xét tại nút C ta có: I3=IA+I1
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- Xét tại nút D ta có: I2 = IA + I4 => I4= I2 - IA

[image: image907.wmf]222
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Bài 13: Cho mạch điện như hình vẽ: Trong đó: RA=0; 

Biết: R1= 2
[image: image908.wmf]W

; R2= 9
[image: image909.wmf]W

; R3=12
[image: image910.wmf]W

; UAB=12V không đổi

a. Khi R4= 8
[image: image911.wmf]W

. Xác định chiều và CĐDĐ qua Ampe kế.

b. Biết dđ qua Ampe kế có chiều từ C tới D và có cường độ IA=0,2A. Tính R4=?

(Giải tương tự các bài trên)
Bài 14: (chuyên Phan Bội Châu- Nghệ An 09-10) 

Cho mạch điện như hình 2. 

Biết R
[image: image912.wmf]1

= R
[image: image913.wmf]2

= 3
[image: image914.wmf]W

, R
[image: image915.wmf]3

= 2
[image: image916.wmf]W

, R
[image: image917.wmf]4

là biến trở, ampe kế và vôn kế đều lý tưởng, các dây nối và khóa K có điện trở không đáng kể.

    1. Điều chỉnh để R
[image: image918.wmf]4

 = 4
[image: image919.wmf]W

.

    a) Đặt UBD = 6V, đóng khóa K. Tìm số chỉ ampe kế 

        và vôn kế ?

    b) Mở khóa K, thay đổi UBD đến giá trị nào thì vôn kế chỉ 2V ? 

    2. Giữ UBD = 6V. Đóng khóa K và di chuyển con chạy C của biến trở R
[image: image920.wmf]4

 từ đầu bên trái sang đầu bên phải thì số chỉ của ampe kế IA thay đổi như thế nào? 

Giải:

1.a. Khi khóa K đóng, tìm số chỉ của ampe kế và vôn kế ?
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[image: image928.wmf]BD

  =  R
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  +  R
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  =  1,2  +  
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Cường độ dòng điện mạch chính : I  =  
[image: image934.wmf]BD
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 EMBED Equation.3  [image: image936.wmf]»

 2,06 (A)

Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 và R3 :


U
[image: image937.wmf]13

  =  U
[image: image938.wmf]1

  =  U
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  =  I. R
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  2,47 (V)

Cường độ dòng điện qua R1:  I
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1

R

U

  =  
[image: image945.wmf]3

47

,

2

  
[image: image946.wmf]»

 0,82 (A)

Hiệu điện thế giữa hai đầu R2 và R4 :


U
[image: image947.wmf]24

  =  U
[image: image948.wmf]2

  =  U
[image: image949.wmf]4

  =  I. R
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  =  2,06.
[image: image951.wmf]7
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  3,53 (V)

Cường độ dòng điện qua R2: 
I
[image: image953.wmf]2
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2

R

U

  =  
[image: image955.wmf]3

53

,

3

  
[image: image956.wmf]»

  1,18 (A)

Do  I
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  nên  I
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 =  I
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  -  I
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  =  1,18  -  0,82  =  0,36(A)

Vậy dòng điện qua ampe kế có chiều từ N đến M và có cường độ  I
[image: image962.wmf]A

=  0,36(A)

Ampe kế có điện trở không đáng kể đã nối tắt M và N => UMN = 0(V)nên vôn kế chỉ số 0

b. Khi mở K, vôn kế chỉ 2 (V). Xác định UBD = ?  
R
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Ta có : U
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 EMBED Equation.3  [image: image986.wmf]Þ

 U  =  6 U
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  =  6.2 =  12 (V)

2. Đóng khóa K và di chuyển con chạy C của biến trở R
[image: image988.wmf]4

từ đầu bên trái sang đầu bên phải thì số chỉ của ampe kế I
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 thay đổi như thế nào? 

Ta có : R
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Đặt  RNC  =  x    =>   R
[image: image994.wmf]24

  =  
[image: image995.wmf]x

R

x

R

+

2

2

.

  =  
[image: image996.wmf]x

x

+

3

.

3


R
[image: image997.wmf]BD

  =  1,2  +  
[image: image998.wmf]x

x

+

3

.

3

 =  
[image: image999.wmf]x

x

+

+

3

6

,

3

2

,

4


I  =  
[image: image1000.wmf]BD

R

U

  =  
[image: image1001.wmf]x

x

+

+

3

6

,

3

2

,

4

6

  =  
[image: image1002.wmf]6

,

3

2

,

4

)

3

(

6

+

+

x

x


U
[image: image1003.wmf]13

  =  I. R
[image: image1004.wmf]13

  =  
[image: image1005.wmf]6

,

3

2

,

4

)

3

(

6

+

+

x

x

.1,2  =  
[image: image1006.wmf]6

,

3

2

,

4

)

3

(

2

,

7

+

+

x

x


I
[image: image1007.wmf]1

  =  
[image: image1008.wmf]1

13

R

U

  = 
[image: image1009.wmf]3

6

,

3

2

,

4

)

3

(

2

,

7

+

+

x

x

 =  
[image: image1010.wmf]6

,

3

2

,

4

)

3

(

4

,

2

+

+

x

x


U
[image: image1011.wmf]24

  =  I.R
[image: image1012.wmf]24

  =  
[image: image1013.wmf]6

,

3

2

,

4

)

3

(

6

+

+

x

x

.
[image: image1014.wmf]x

x

+

3

.

3

 =  
[image: image1015.wmf]6

,

3

2

,

4

.

18

+

x

x


I
[image: image1016.wmf]2

  =  
[image: image1017.wmf]2

24

R

U

  =  
[image: image1018.wmf]3

6

,

3

2

,

4

.

18

+

x

x

  =  
[image: image1019.wmf]6

,

3

2

,

4

.

6

+

x

x


* Xét hai trường hợp :

- Trường hợp 1 : Dòng điện chạy qua ampe kế có chiều từ M đến N.

Khi đó : I
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Biện luận :

Khi x  =  0 thì I
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  =  2  (A)

Khi x tăng thì (7,2 - 3,6.x) giảm; (4,2.x  +  3,6) tăng do đó I
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Khi x  = 2 thì  I
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- Trường hợp 2 : Dòng điện chạy qua ampe kế có chiều từ N đến M.

Khi đó : I
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